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SỞ Y TẾ TÎNH THANH HÓA 

Đða chî: Sø 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tînh Thanh Hóa 

Đt: 02373.852.263 / Fax: 02373.855.603 

 

STT LÃNH ĐÄO SỞ CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Trðnh Hữu Hùng Giám đốc 02373.853.190 0913.518.315 02373.759.369 

2 Phäm Ngọc Thơm Phò Giám đốc 02373.853.191 0912.812.532 02373.725.811 

3 Nguyễn Bá Cèn Phò Giám đốc 02373.853.192 
0934.405.789 

02373.725.620 
0968.968.986 

4 Đỗ Thái Hòa Phó Giám đốc 02373.729.916 0888.439.333  
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VĂN PHÒNG 

ĐTTT: 02373.852.263/ CVP: 02373.752.215 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Træn Huy Quang CVP  0912.253.934 02373.752.215 

2 Træn Thð Thanh Hþơng Thû quỹ/Vën thþ  0936.452.567  

3 Hồ Thð Gái CV  0945.569.169  

4 Nguyễn Thð Phþơng CV  0916.903.482  

5 Lê Thð Ngọc Ly CV  0973.288.190  

6 Nguyễn Hoành Tiến NV  0359.385.557 02373.725.154 

7 Vü Minh Phúc NV  0974.484.884  

8 Hoàng Vën Hänh NV  0902.042.989  

9 Lê Thanh Hoàng NV  0963.136.936  

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

ĐT: 02373.851.997 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Đoàn Nam Hþng TP  0982.240.980  

2 Nguyễn Vën Phúc PTP  0912.980.641 02373.911.461 

3 Lê Minh Thúy CV  0972.252.295  

4 Lê Thð Quyên CV  0973.636.334  

5 Træn Ngọc Lê CV  0965.929.318  
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PHÒNG KẾ HOÄCH - TÀI CHÍNH 

ĐT: 02373.851.002 / 02373.851.003 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Đỗ Vën Quang TP  0912.057.757 02373.858.208 

2 Træn Thð Thu Hà PTP  0915.041.119 02373.722.494 

3 Tống Vën Oanh PTP  0913.589.870 02373.950.343 

4 Phäm Thð Mai An CV  0904.401.456 02373.721.850 

5 Dþơng Ngọc Tuçn CV  0936.864.486 02373.917.719 

6 Nguyễn Vën Hoàng CV  0944.598.222  

7 Nguyễn Minh Đức CV  0917.426.922  

8 Nguyễn Mai Ngân CV  0948.321.210  

9 Nguyễn Vën Tùng  CV  0914.458.268  

 

 

PHÒNG QUÂN LÝ DƯỢC 

ĐT: 02373.851001 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Nguyễn Ngọc Hùng TP  0913.016.340 02373.951.782 

2 Lê Anh Hiếu PTP  0915.244.433 02373.854.697 

3 Lê Đëng Vinh CV  0912.082.304 02373.751.842 

4 Nguyễn Viết Phúc CV  0906.569.086  

5 Nguyễn Thð Quỳnh CV  0918.100.814  
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PHÒNG NGHIỆP VỤ Y 

ĐT: 02373.853.240 / 02373.856.063 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Cờ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Trðnh Việt Trung TP  0912.248.139 02373.752.020 

2 Mai Đức Thíng PTP  0886.666.188  

3 Nguyễn Hữu Phþớc CV  0936.553.455  

4 Hà Thð Mai CV  0915.908.517  

5 Lê Thð Thu CV  0979.292.987  

 

 

 

 

THANH TRA 

ĐT: 02373.851.996 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Lê Hồng Quang CTTr  0919.711.866  

2 Nguyễn Tiến Đðnh P.CTTr  0916.592.558 02373.911.163 

3 Lê Thð Huyền TTV  0914.602.392  

4 Lê Thð Thu Trang CV  0904.898.556  

5 Hoàng Vën Lþơng CV  0918.393.186  
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PHÒNG QLHNYDTN 

ĐT: 02373.856.579 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Bùi Hồng Thuỷ TP  0912.543.228 02373.859.455 

2 Nguyễn Thð Loan PTP  0912.987.988  

3 Thiều Thð Sâm CV  0916.540.536  

4 Nguyễn Vën Tuån CV  0918.816.701  

5 Nguyễn Thð Thu Phþơng CV  0965.276.836  

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH 

ĐT: 02373.851.004 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN ĐTDĐ ĐTNR 

1 Mai Gia Bình Chû tðch  0912.275.448 02373.693.662 

2 Trþơng Việt Düng PCT  0913.026.488  

3 Lê Thð Tố Uyên CV  094.553.2680  

4 Hồ Diệu Tùng CV  0916.087.390  
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CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH 

 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

Đða chî: 10/26 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa 

ĐTLH: 02373729997          FAX: 02373729997 

Email: ccatvstp@ytethanhhoa.gov.vn 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Lê Hồng Sơn CCT  0912.660.365  

2 Nguyễn Hữu Hà PCCT  0912.604.019 0373914688 

3 Lê Vën Quån TP. HC-TH  0948.662.983  

4 Đoàn Vën Quang TP. Thanh Tra  0949.336.137  

5 Đào Thanh Tùng TP. ĐK&CNSP  0915.244.819  

6 Đỗ Kim Anh TP. TTTT&QLNĐTP  0948.455.333  

7 Træn Thð Hà P.TP HC-TH  0982.755.549  

8 Nguyễn Thð Đào P.TP HC-TH  0397.313.414  

9 Hoàng Vën Hña PTP TTTT&QLNĐTP  0919.615.942  

10 Lê Tiến Phong PTP HC-TH  0972.474.587  

11 Lê Thð Tuyết Vën thþ  0913.710.327  
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CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TÎNH THANH HÓA 

Đða chî trụ sở: Sø 91 đường Hàn Thuyên - phường Ba Đình - TP.Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.850.322  -  Fax: 02373.850.322 

Đða chî email: ccdstinhthanhhoa@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ MÁY ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Thíng 
Chi cýc Trþởng  

Chi cýc DS-KHHGĐ 
 0904604898 thangkhth@yahoo.com.vn 

2 Lê Bá Thíng 
P. Chi cýc Trþởng  

Chi cýc DS-KHHGĐ 
 0912980433 bathangdsth@gmail.com 

3 Phan Thð Thanh 
Trþởng phòng 

TCHC-KHTV 
02373751606 0913942058 thanhkhtcth@gmail.com 

4 Nguyễn Ngọc Hùng 
P. Trþởng phòng 

TCHC-KHTV 
 0913338959 hungtcds@yahoo.com.vn 

5 Vü Vën Khoa 

Trþởng phòng 

Truyền thông -  

Giáo dýc 

 0912696838 khoavu68@gmail.com 

6 Ng Thð Minh Chiến 

P. Trþởng phòng 

Truyền thông -  

Giáo dýc 

 0984571396 minhan0513@gmail.com 

7 Træn Anh Tuçn 
P. Trþởng phòng 

DS-KHHGĐ 
 0915142188 trananhtuandsth@gmail.com 

8 Nguyễn Thð Anh Vën thþ  0988798168 ccdsphongkehoach@gmail.com 
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TRUNG TÅM GIÁM ĐÐNH Y KHOA THANH HÓA 

Đða chî: Sø 181 Hâi Thượng Lãn Ông, P. Đöng Vệ, TP. Thanh Hóa, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373951837    -    Email: ttgdyk@ytethanhhoa.gov.vn 

Sø đường dây nóng: 0945516466 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Tài Giám đốc 02373951837 0945.516.466 bstai.gdyk@gmail.com 

2 Lôi Thð Hoa Phò Giám đốc  0912601245 hoattgdyk@gmail.com 

3 Nguyễn Thái Bình 

TP Tổ chức - 

Hành chính -  

Kế toán 

 0988966963 binhttgdyk@gmail.com 

4 Thiều Thð Hiền 
TP Khám  

Giám đðnh 
 0917321245 thieuhien1977@gmail.com 

5 Phäm Thð Nhuên 
Phó TP Khám 

Giám đðnh 
 0982263919 Phamnhuangdyk@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Kiều Trinh Vën thþ  0989057871 kieu.trinh.nguyen95@gmail.com 
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TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

Đða chî:  575 Quang Trung II, phường Đöng Vệ, TP. Thanh Hóa, tînh Thanh Hóa 

ĐTLH:  02373.951.429  -  FAX: 02373.954.604 

Email: khtc.kn@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Trọng Thûy Giám đốc 02373.950.521 0912.211.598 Thuy66th@gmail.com 

2 Trðnh Lê Anh P.Giám đốc  0912.943.037 Leanhknth@gmail.com 

3 Lê Anh Düng P.Giám đốc  0834663777 Dunganh0304@gmail.com 

4 Lê Minh Đức 
TP. Kế Hoäch - 

Tài chính 
02373.950.512 0914.927.015 Leminhduc101@gmail.com 

5 Lê Ngọc Chân 
P.TP Kế Hoäch 

- Tài chính 
 0838202555 Lechantkn@gmail.com 

6 Lê Xuân Thành 
TP. Kiểm 

nghiệm thuốc 
 0904.135.503 Lexuanthanh1973@gmail.com 

7 Nguyễn Thð Hợp 
P.TP Kiểm 

nghiệm thuốc 
 0983.407.757 Hop0983407757@gmail.com 

8 Đỗ Ngọc Hänh 
TP. Kiểm 

nghiệm DL-VS 
 0983.950.507 Ngochanhknth@gmail.com 

9 Dþơng Thð Lan 
P.TP Kiểm 

nghiệm DL-VS 
 0977.175.876 Duonglanknth@gmail.com 

10 Phäm Vën Tùng 
TP.Kiểm nghiệm 

Mỹ phèm 
 0899.336.222 Phamvantung2010@gmail.com 

11 Nguyễn Nam Phþơng 
P. TP  

Tổ chức - HC 
 0819109317 Namphuongyt@gmail.com 

12 Hà Vën Hña 
Nhân viên P. 

Tổ chức-HC 
0237.3951.429 0946.982.456 Hahoapharma@gmail.com 

13 Træn Hồng Nhung Vën thþ 0237.3951.429 0365.071.991 Tranhongnhung0612@gmail.com 

 

mailto:Lexuanthanh1973@gmail.com
mailto:Hop0983407757@gmail.com
mailto:Ngochanhknth@gmail.com
mailto:Duonglanknth@gmail.com
mailto:Phamvantung2010@gmail.com
mailto:Hahoapharma@gmail.com
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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TÎNH THANH HÓA 

Đða chî: 474 Hâi Thượng Lãn Ông, P.Quâng Thắng, TP.Thanh Hóa, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373950541 Sø đường dåy nòng đơn vð: 0916803115 

Website: trungtamkiemsoatbenhtatthanhhoa.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

I Ban Giám đøc 

1 Lþơng Ngọc Trþơng Giám đốc  0912603218 truongln_sytth@yahoo.com.vn 

2 Lê Trþờng Sơn Phò Giám đốc 02373954759 0912130465 letruongson65@gmail.com 

3 Đỗ Thanh Tùng Phò Giám đốc 02373950483 0913293258 duoc_ankhang@yahoo.com.vn 

4 Lê Bá Khánh Phó Giám đốc  0989804141 khanhsret@yahoo.com.vn 

II Trưởng phó khoa - phòng 

1 Phòng Kế hoäch - nghiệp vụ 

1.1 Đoàn Vën Dþơng Trþởng phòng  0913797589 duongytdpthanhhoa@gmail.com 

2 Phòng Tù chức - Hành chính 

2.1 Lê Thð Tâm Trþởng phòng  0912621480 tamleskss@gmail.com 

2.2 Nguyễn Thð Hồng Phúc Phó phòng  0945927044 nguyenhongphucttytdp@gmail.com 

2.3 Vü Vën Cổn Phó phòng  0949360368 conaids63@gmail.com 

2.4 Lê Bá Tuçn Phó phòng  0948426868 batuanth@gmail.com 

3 Phòng Tài chính - Kế toán 

3.1 Mai Nam Thanh Kế toán trþởng  0915393425 mainamthanh@gmail.com 

3.2 Nguyễn Vën Thuçn Phó phòng  0914971388 thuanttytdpthanhhoa@gmail.com 

3.3 Lê Thð Hồng Diệp Phó phòng  0949085888 dieptv1981@gmail.com 

3.4 Lê Thð Sáu Phó phòng  0915315767 binhsaukt67@gmail.com 

3.5 Lê Thð Thanh Phó phòng  0986149657 thanhminhml2011@gmail.com 

4 Khoa Sức khóe sinh sân 

4.1 Lê Thð Nguyệt Trþởng khoa  0904041109 leminhnguyetskss.th@gmail.com 

4.2 Lê Thð Nguyên Phó khoa  0919555896 lenguyenskss2@gmail.com 

5 Khoa Sức khóe möi trường - Y tế trường hõc 

5.1 Nguyễn Danh Phþơng Trþởng khoa  0919754337 phuongytdpthanhhoa@gmail.com 
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5.2 Nguyễn Trþờng An Phó khoa  0949337689 truongan77chem@gmail.com 

6 Khoa Truyền thông - Giáo dục sức khóe 

6.1 Lê Hoài Vën Trþởng khoa  0912603783 hoaivant4gth@gmail.com 

6.2 Lê Thð Huyền Phó khoa  0915579204 Lehuyen0379@gmail.com 

7 Khoa Xét nghiệm - Chèn đoán hình ânh - Thăm dñ chức năng 

7.1 Lê Phýng Đäi Trþởng khoa  0912957893 ledai7474@gmail.com 

7.2 Đào Thð Huyền Phó khoa  0912604147 daothihuyen09@gmail.com 

7.3 Vü Minh Hoan Phó khoa  0944683332 minhhoan78ytdpth@gmail.com 

7.4 Nguyễn Thanh Tú Phó khoa  0966402885 tunguyenvip@gmail.com 

7.5 Nguyễn Phþơng Nam Phó khoa  0988822280 phuongnam1280@gmail.com 

8 Phñng Khám và điều trð HIV/AIDS, điều trð nghiện chçt 

8.1 Vü Đình Nam Trþởng phòng  0916097568 vunam6886@gmail.com 

8.2 Trþơng Vën Tú Phó phòng  0987406838 truongtu1976@gmail.com 

9 Khoa Phòng, chøng HIV/AIDS 

9.1 Nguyễn Đëng Tùng Trþởng khoa  0913376465 tungpcaids@yahoo.com 

9.2 Phäm Hoàng Anh Phó khoa  0948025886 hoanganhwb@gmail.com 

10 Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng 

10.1 Lê Ngọc Lþợng Trþởng khoa  0985635964 leluongkst@yahoo.com.vn 

10.2 Nguyễn Hữu An Phó khoa  0915142109 mai.an.huu@gmail.com 

10.3 Vü Nhêt Tân Phó khoa  0913519565 vunhattanth@gmail.com 

11 Khoa Dinh dưỡng 

11.1 Træn Đức Nội Trþởng khoa  0912014602 tranducnoi@gmail.com 

11.2 Lê Vën Khiết Phó khoa  0962415336 lekhietytethieuhoa@gmail.com 

11.3 Vü Thð Trang Phó khoa  0987941807 vutrang711@gmail.com 

12 Khoa Bệnh nghề nghiệp 

12.1 Lê Mänh Luân Trþởng khoa  0912797589 lemanhluan@gmail.com 

12.2 Đinh Ngọc Quang Phó khoa  0917847045 ngocquangytdp@gmail.com 

13 Khoa Kiểm dðch y tế quøc tế 

13.1 Lê Hữu Tùng Trþởng khoa  0949142189 letungthanhhoa@gmail.com 

13.2 Nguyễn Thð Vân Phó khoa  0917633275 nguyenthivanytdpth@gmail.com 
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14 Khoa Dược - Vật tư y tế 

14.1 Mai Thð Lan 
Phó khoa - 

phý trách 
 0948436100 linhlan77@gmail.com 

14.2 Bùi Thð Hìng Phó khoa  0916580282 buihang080282@gmail.com 

15 Phñng Khám đa khoa 

15.1 Nguyễn Xuân Tuyên Trþởng phòng  0916914565 bstuyenth@gmail.com 

15.2 Nguyễn Vën Thuæn Phó phòng  0915394434 thutuan1976@gmail.com 

15.3 Lê Quốc Tuçn Phó phòng  0918048445 anhthuan64@gmail.com 

15.4 Hoàng Tiến Ngọc Phó phòng  0912958287 hoangtienngoc64@gmail.com 

16 Khoa Phòng, chøng bệnh không lây nhiễm  

16.1 Lê Trí Tuệ Trþởng khoa  0915134525 letritue.th@gmail.com 

16.2 Nguyễn Trọng Hâi Phó khoa  0987907868 nguyentronghai1960@gmail.com 

17 Khoa Phòng, chøng bệnh truyền nhiễm 

17.1 Lê Hồng Sơn Trþởng khoa  0942331667 lesonytdpthanhhoa@gmail.com 

17.2 Lê Thiên Phú Phó khoa  0916864111 thienphuth2@gmail.com 

17.3 Đỗ Vën Long Phó khoa  0919655635 dolongytdp@gmail.com 

 

 

TRUNG TÂM PHÁP Y THANH HÓA 

Đða chî: 181 Hâi Thượng Lãn Ông, Phường Đöng Vệ, TP Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.950.775 - Email: ttphapy.thanhhoa@gmail.com;  
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Hà Minh Thíng 
Giám đốc  

Trung tâm 
 0915061368 haminhthang2406@gmail.com 

2 Nguyễn Thð Mai Phþơng 

Trþởng phòng 

Tổ chức - Hành 

chính - Quân trð 

 0975123789 maiphuong.891218@gmail.com 

3 Mäc Thð Mỹ Dung Vën thþ  0869609897 macthimydung9897@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÎNH THANH HÓA 

Đða chî: 181 - Hâi Thượng Lãn Ông - Phường Đöng Vệ - TP. Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.951.467  -  FAX:   02373.950.325 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG GHI CHÚ 

1 Lê Vën Sỹ GĐ 02373.950.608 0912046153   

2 Hoàng Hữu Trþờng PGĐ    0916.896.575   

3 Lê Vën Cþờng PGĐ   0967.338.899   

4 Dþơng Thð Thanh PGĐ   0915.404.618   

5 Trþơng Thanh Tùng TP. KHTH 02373.951.467 0915.333.838   

6 Vü Kiên Trung PP KHTH   0913082447   

7 Træn Phþơng Dung PP KHTH   902289666   

8 Nguyễn Vën Thíng TP. TCKT   0913026450   

9 Lþu Træn Hâi PP TCKT   0912383366   

10 Đặng Thð Thu TP ĐD 02373.950.775 0919625396   

11 Phäm thð Việt Hà PP ĐD   915.394.230   

12 Phäm Phþớc Sung TP Chî đäo tuyến 02373.954.355 919.731.264   

13 Lê Duy Nam TK dþợc   0913595588   

14 Nguyễn Quế Anh TP VT-TBYT 02373.950.337 0989.128.343   

15 Nguyễn Vën Đðnh TP. HCQT   919707479   

16 Hoàng Trung Thông TP. Tổ chức CB   915.244.949   

17 Nguyễn Vën Tuçn PP.QLCL   0915.646.567   

18 Lê Thð Trang PP Chî đäo tuyến   0986161444   

19 Trðnh Tiến Düng PK dþợc   0912604293   

20 Nguyễn Vën Hña TP. CTXH   915.772.566   

21 Lê Minh Biển TK PTTKLN   904.566.111   

22 Nguyễn Hồng Cþờng TK quốc tế   0983.918.968   

23 Ngô thð Thanh Xuân P.TK VS   0982.750.308   
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TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG GHI CHÚ 

24 Lê Thð Thûy P.TK VS   0976241117   

25 Phäm Kim Anh ĐDT VS   0943826168   

26 Trðnh Vën Tåm TK PHCN   0912267768   

27 Lê Đức Hâi P.TK PHCN   0936.350.448   

28 Đỗ Thð Nhung ĐDT PHCN   0916.008.400   

29 Mỵ Huy Hoàng TK TIM MẠCH 02373.950.384 0912.268.335   

30 Lê Vën Tuçn P.TK TM   0915.457.355   

31 Nguyễn Trung düng TK PK   0912.508.559   

32 Nguyễn Tiến Düng P.TK PK   0985.732.717   

33 Mai thð Ngþ P.TK PK   0915.326.518   

34 Lê Thð Hoa Viên ĐDT TM   0983.951.140   

35 Trðnh Quốc Đät TK. HS 02373.950.587 0947.420.666   

36 Lê Thð Thýy KTVT HS   0944194898   

37 Hoàng Mänh Hồng TK - GMHS 02373.950.333 0912138246   

38 Lê Hồng Vën P.TK - GMHS   0948.990.566   

39 Trðnh Quốc Lâm ĐDT - GMHS   0912.604.956   

40 Hồ Hữu Hợp TK KSNK 02373.950.813 0912.958.359   

41 Lê Quốc Kỳ TK GM 02373.951.651 0915.041.063   

42 Hoàng Trung Vinh P.TK GM   0977.576.739   

43 Lê Thð Hâi ĐDT GM   0916445328   

44 Nguyễn Vën Quang P.TK TMH   0912.602.683   

45 Lê Thð Hiển ĐDT TMH   0948.303.333   

46 Phäm Doãn Thiêm TK mít   0948.942.345   

47 Trðnh Thð Ảnh ĐDT Mít   0987400720   

48 Lê Ngọc Thành TK NTH 02373.950.363 0912.034127   

49 Lê Thð Thâo P.TK NTH   01687.363.383   

50 Trðnh Thð Mai Hþơng ĐDT NTH   0984.424.208   
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TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG GHI CHÚ 

51 Nguyễn Ngọc Thanh TK HH 02373.952.613 0949.856.186   

52 Lê Thð Hoài P.TK HH   0912.605.976   

53 Nguyễn Vën Thực P.TK HH   0915.759.267   

54 Phäm thð Thanh Hâi ĐDT HH   01683.610.248   

55 Lþu Ngọc Hùng TK HSTC2 02373.954.574 0912.001.107   

56 Lâm Tiến Tùng TK HSTC2   0978680219   

57 Lþơng thð Nga Linh TK HSTC2   0973.227.837   

58 Nguyễn Huy Thäch GĐ TT HH    0974.576.866   

59 Nguyễn Thð Tiến KTVT TT HH   0949251188   

60 Lê Vën Hán TK RHM   0912.378.783   

61 Lê Thð Hìng ĐDT RHM   0943089123   

62 Phäm Thð Hà TK ĐY 02373.951.554 0985.838.858   

63 Lê Thiều Quân ĐDT ĐY   0915579139   

64 Dþơng Vën Thọ TK CT 02373.954.124 0904.170.844   

65 Hoàng Vân P.TK CT   0912.605.760   

66 Đàm Vën Thiết ĐDT CT   0916.042.956   

67 Træn Bá Ngþ TK NA 02373.950.814 0912.792.586   

68 Trðnh Thð Nhung ĐDT NA   0914961278   

69 Hoàng Thð Ngọ TK DL   0949.026.139   

70 Mai Thanh Hâi ĐDT DL   0914.820.353   

71 Nguyễn Hoàng Sâm TK CĐHA   0912.036.052   

72 Đinh Vën Hänh P.TK CĐHA   0983.377.259   

73 Bùi Huy Thành KTVT CĐHA   0949.011.282   

74 Lê Bá Minh TK Ngoäi TH 02373.950.617 0936.660.717   

75 Mai Thế Long P.TK Ngoäi TH   0982.874.241   

76 Lê Tiến Düng KTVT Ngoäi TH   0912.791.656   

77 Nguyễn Vën Düng TK HSTC 02373.950.384 969.851.678   
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TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG GHI CHÚ 

78 Nguyễn Vën Thái P.TK HSTC   0933181789   

79 Nguyễn Hữu Đô ĐDT HSTC   0915.910.111   

80 Nguyễn Hoàng Sâm TK TK 02373.950.303 0912.276.679   

81 Nguyễn Thð The P.TK TK   0914.882.789   

82 Đặng Thð Khánh Vân ĐDT TK   0972.621.439   

83 Nguyễn Mai Dung TK CT-CHB 02373.950.293 0919689589   

84 Lê Đình Tiệp P.TK CT-CHB   0912.383.819   

85 Nguyễn Thð Thúy ĐDT CT-CHB   01659.363.868   

86 Trðnh Vën Thuçn TK GPB 02373.950.776 0912082368   

87 Nguyễn Thð Ngà KTVT GPB   0947.348.962   

88 Đặng Thế Đät GĐ TT TLM 02373.950.548 0913.552.998   

89 Lê Thð Thâo ĐD T TT TLM   0912231995   

90 Hán Thð Bích Hìng TK Nội thên   0912.395.789   

91 Lê Tiến Trþờng P. TK Nội thên   0917.153.468   

92 Đỗ Xuân Tiến TK TNhiễm   0912.602.462   

93 Nguyễn Đức Hänh P.TK TNhiễm   0912.582.582   

94 Lê Thð Ánh ĐDT TNhiễm   0985045897   

95 Hà Thð Huyền  TK XK-NT   0915.016.513   

96 Võ Thð Hòa ĐDT XK-NT   0982417982   

97 Hoàng T. Thu Hþơng TK TDCN   0949.361310   

98 Lê Xuân Vinh P.TK TDCN   0932.259.789   

99 Nguyễn Thð Cúc ĐDT TDCN   01228.489.913   

100 Lê Đình Vü TK Tniệu 02373.950.345 0912.113.335   

101 Lê Quý Ánh P.TK TNiệu   0945.696.863   

102 Trðnh Vën Tuçn TK LK 02373.951.612 0856.859.299   

103 Lê Thð Phþơng ĐD LK   979.084.185   
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BỆNH VIỆN PHỤ SÂN TÎNH THANH HÓA 

Đða chî: Sø 183 đường Hâi Thượng Lãn Ông, phường Quâng Thắng, TP. Thanh Hóa 

Sø điện thoäi: 02373951580        Fax: 02373.950332 

Email: bvphusan@ytethanhhoa.gov.vn - Webside: http://benhvienphusanthanhhoa.vn/ 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

I. Ban Giám Đøc Bệnh Viện   

1 Hoàng Vën Việt 
PGĐ phý 

trách 
0237 3941494 0912134863 vietbvps@gmail.com 

2 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
PGĐ 0237 3951092 0903299698 thanhhungpk72@gmail.com 

3 Nguyễn Thð Thím PGĐ 0237 3950216 0915457171 thambvps@gmail.com 

II. Phòng Kế Hoäch Tùng Hợp - 02373951580   

1 Mai Quang Trung Trþởng phòng    0912582911 vinhlinhtrung@gmail.com 

2 Trðnh Thð Hồng Huế Phó phòng   0988439036 huetrinhhong@gmail.com 

III. Phòng Chî Đäo Tuyến - 02373954349   

1 Nguyễn Ngọc Khuyến 
Phý trách 

phòng 
  0912383892 nguyenngockhuyenbvps@gmail.com 

2 Đặng Hồng Thái Phó phòng   0943171577 danghongthai1210@gmail.com 

IV. Phòng Tù Chức Cán Bû - 02373954469   

1 Vü Thð Phþơng Trþởng phòng   0977820716 vuthiphuong.bvpsth@gmail.com 

2 Ngô Thanh Thâo Phó phòng   0913356854 Thaotc.bvps@gmail.com 

V. Phòng Quân Lý Chçt Lượng - 02373.955686   

1 Lê Kim Hþởng Trþởng phòng   0915393196 huonglekimgov@gmail.com 

2 Træn Đình Tài Phó phòng   0914940586 anhtaipsth1234@gmail.com 

3 Nguyễn Vën Tuçn Phó phòng   0919038622 tuanbvps@gmail.com 
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VI. Phòng Tài Chính Kế Toán - 02373951312   

1 Hoàng Thð Hồng Thuỷ Trþởng phòng   0915392393 thuybvps@gmail.com 

2 Lê Thð Hồng Phó phòng   0942501966 hongbvps@gmail.com 

3 Nguyễn Trọng Khanh Phó phòng   0919037656 khanhbvps@gmail.com 

VII. Phòng Hành Chính Quân Trð - 02373950634   

1 Đỗ  Đức Trþởng phòng   0903489234 ksdoducbvps@gmail.com  

2 Mai Xuân Hùng Phó phòng   0912070271 Xuanhungbvps@gmail.com 

3 Bùi Thð Phþợng Phó phòng   0989666835 phuongbvps@gmail.com  

VIII. Phñng Điều Dưỡng - 02373952377   

1 Lê Thð Quỳnh Nga Trþởng phòng   0912083616 ngabvps@gmail.com 

2 Lê Thð Cèm Tú Phó phòng   0976214880 camtubvps@gmail.com 

3 Đỗ Thð Lþợng Phó phòng   0973739597 dtluongbvps@gmail.com 

IX. Phòng Vật Tư Y Tế - 02373950995   

1 Đỗ Ngọc Hiệp Trþởng Phòng   0914995781 hieptbyt@gmail.com 

2 Lê Thð Thùy Linh Phó phòng   0915926136 linhlinhbvps@gmail.com 

X. Phñng Văn thư   

1 Lê Thð Hâi Thanh   02373950332 0912395426 lethihaithanh78@gmail.com 
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BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA 

Đða chî: Sø 724 Quang Trung - Phường Đöng Vệ - TP. Thanh Hóa 

Điện thoäi: 0966811212   *   Email: bvnhith.tph@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Đëng Khoa Giám đốc  09123224929 l.d.khoa0710@gmail.com 

2 Lê Vën Tráng Phò giám đốc  0982207407 trang160570@gmail.com 

3 Nguyễn Viết Hâi Phò giám đốc  0903260247 hainv64@gmail.com 

4 Lê Thð Minh Châu Phò giám đốc  0912163292 lthimchau@gmail.com 

5 Hà Hoàng Minh Phò giám đốc 0823331168 0982456118 minhbvnhi@gmail.com 

6 Lê Mänh Hà TP. HCQT  0912030167  

7 Nguyễn Vën Thành PTP. HCQT  0989553007 nguyenthanh00778@gmail.com 

8 Lþu Thanh Thûy Vën thþ  0982050194 Luthanhthuy76@gmail.com 

9 Dþơng Thð Lan Anh TP. TCCB 02373.955.955 0902264494 lananhbvnhi@gmail.com 

10 Lý Thð Thûy PTP. TCCB  0946519407 lythuybvn@gmail. com 

11 Trþơng Thð Hâi TP. TCKT  0984685888 truongthihaiyt@gmail.com 

12 Nguyễn Thð Hà PTP. TCKT  0967836222 nguyenhabvnhithanhhoa@gmail.com 

13 Lý Tú Anh PTP. TCKT  0912060439 lytuanhth@gmail.com 

14 Phùng Đức Toàn TP. KHTH  0913526685 toanphung6685@gmail.com 

15 Hoàng Sỹ Điền PTP. KHTH  091 2582169 hoangsydien@gmail.com 

16 Lê Tiến Sỹ 
TP. Đào täo Chî 

đäo tuyến 
 0983150693 sybvnhi@gmail.com 

17 Nguyễn T. Thùy Trang 
PTP. Đào täo 

Chî đäo tuyến 
 0978160474 Trangbvnhi&gmail.com 

18 Đỗ Chung TP. VTTBYT  0932313888 dochung.bvdkth@gmail.com 

19 Lê TiếnThuêt PTP. VTTBYT  0968514877 thuatlt2612@gmail.com 

20 Lê Sỹ Thâo TP. CNTN  0974485768 thao.viennhi@gmail.com 

21 Nguyễn Thð Tâm PTP. CNTT  0946733527 thanhtambvn@gmail.com 

22 Dþơng Vën Minh TP Điều dþỡng  0975444512 minhddkt200685@gmail.com 

23 Phäm Thð Phþơng TP QLCLBV  0985897866 nhuphuong169@gmail.com 

24 Nguyễn Thð Oanh TP Công tác XH  0975592519 ntoanh78@gmail.com 

 

mailto:bvnhith.tph@gmail.com
mailto:dochung.bvdkth@gmail.com
mailto:thuatlt2612@gmail.com
mailto:ntoanh78@gmail.com
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BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA 

Đða chî:476 Hâi Thượng Lãn Ông, phường Quâng Thắng, TP. Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02373 950 500 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI Email 

CƠ QUAN DI ĐỘNG  

I Ban Giám đøc     

1 Hà Khánh Dþ Giám đốc  0904141244  

2 Phäm Vën Hâi Phò giám đốc  0917307588  

3 Træn Vën Hiên Phò giám đốc  0917251268  

II Trưởng phòng     

5 Lê Vën Đþơng Trþởng phòng TC-HC 02373950500 0906049159  

6 Hoàng Đức Thðnh Trþờng phòng KHTH  0979579588  

7 Trðnh Xuân Tý Trþởng phòng TC-KT  0989208628  

8 Lê Thð Vân Trþởng phñng Điều dþỡng  0912987655  

9 Hoàng Anh Tuçn TP. Chî đäo tuyến  0945099262  

III Văn thư   02373954049  

IV Trưởng khoa     

10 Đào Vën Việt Trþởng khoa Gây mê  0912475063  

11 Nguyễn Quốc Hùng  TK. Ngoäi tổng hợp  0988165868  

12 Dþơng Bá Huệ Trþởng khoa KB  0915079734  

13 Nguyễn Bá Huế Trþởng khoa CĐHA  0914312725  

14 Trðnh Hùng Trþờng Trþởng khoa TĐ-RLCH  0912537424  

15 Lê Thð Thuên Nguyên TK. Dþợc - VTTBYT  0934698864  

16 Nguyễn Thð Ngọc Anh Trþởng khoa HSCC  0987551603  

17 Nguyễn Ngọc Khánh Trþởng khoa Lão  0988402888  

18 Lþơng Thð Phþợng Trþởng khoa DD-CSBC  0977626656  

19 Đỗ Thð Hoan Trþởng khoa Nội chung  0982434628  

20 Lê Thð Hà Trþởng khoa Tim mäch  0977885587  

21 Lê Hữu Oai Trþởng khoa CNK  0912709215  

22 Trþơng Khíc Quỳnh Phý trách khoa Cên lâm sàng  0915682129  
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BỆNH VIỆN DA LIỄU THANH HÓA  

Đða chî: 195 Hâi Thượng Lãn ông Thành phø Thanh Hóa  

Điện thoäi liện hệ: 02373951401 - Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966861212 

Email: baocaonoibobvdl@gmail.com - Website: benh vien da lieu thanh hoa.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN ĐI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Nguyễn Bá Hùng Giám Đốc 02373951401 0903279306 02373856715 

2 Træn Thð Đức Phó Giám đốc 02373950200 0986724131 0373950868 

3 Lþơng Đức Diễn Phò giám đốc  0903279306  

4 Nguyễn Ngọc Vinh Trþởng P HCTC 
02373950502 

0914463048  

5 Hoàng Đức Chung Phó Phòng  HCTC 0904913212  

6 Træn Thð Lan Hþơng Trþởng P điều dþỡng 02373954088 0763042115  

7 Lê Thð Hâi Trþởng phòng KT 
02373954315 

0915973796  

8 Bùi Thð Mên Phó Phòng KT 0948378517  

9 Lê Trþờng Sơn Trþởng phòng KH 02373957472 0908891665  

10 Nguyễn Thế Thþơng Trþởng phñng CĐT  0868311788  

11 Lê Xuân Thành Trþởng khoa dþợc 
02373954042 

0982538079  

12 Lê Trí Bách Phò khoa dþợc 0915681142  

13 Lê Thð ánh Tuyết Trþởng khoa HSCC 02373951065 0941532666  

14 Phan Thð Loan Trþởng khoa  ĐT I 02373951151 0904646968  

15 Lê Đức Vân Trþởng khoa ĐT II 02373954473 0913263243  

16 Nguyễn Vën Düng Trþởng khoa PTTM 02373951333 0912163166  

17 Phäm Ngọc Tiến Phó khoa XN  0385505583  

18 Hoàng Vën Mänh Trþởng khoa KB 
02373954474 

0906232467  

19 Mai Thð Huệ Phó khoa KB 0973309286  
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BỆNH VIỆN PHỔI THANH HÓA 

Đða chî: sø 302, đường Nguyễn Hữu Cânh, phường Quâng Thðnh, TP.Thanh Hoá 

ĐTLH: 0373.996607       Email: benhvienphoithanhhoa@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Đào Thanh Bình Giám đốc 02373996789 0912.156.312 daothanhbinhbs@yahoo.com.vn 

2 Trðnh Vën Anh Phò giám đốc  0986.210.136 trinhvananhbvtt@gmail.com 

3 Nguyễn Thð Hþơng TP.TCCB 02373996665 0913.604.907 nguyenthihuongtccb@gmail.com 

4 Træn Thð Lan Anh PTP.TCCB  0948.565.989 lananhtrantccb@gmail.com 

5 Nguyễn Thð Bích PTP.PTP.TCKT 02373996222 0974.347.133 nguyenthibich1988@gmail.com 

6 Trðnh Thð Yến Phó phòng TCKT  0913.805.898 ttyenbvl@gmail.com 

7 Trðnh Thð Thþơng Phó phòng TCKT  0912.074.151 vpbvlbp@gmail.com 

8 Lê Trí Chính PTP. HCQT 02373996972 0915.331.001 letrichinh@gmail.com 

9 Lê Thð Tuyết TP.KHTH 02373996733 0985.223.349 letuyet.hmu@gmail.com 

10 Ngô Vën Ngọc TK. Dþợc 02373996978 0949.135.436 dsngoc668@gmail.com 

11 Hà Thð Ngọc PTK.Dþợc  0918787399 hangoc23990@gmail.com 

12 Lê Vën Tuçt TP Quân lý chçt lþợng  0989955306 levan_tuat@yahoo.com 

13 Phan Kiều Bách TP.Điều dþỡng  0948.108.989 phankieubach@yahoo.com.vn 

14 Nguyễn Thð Hà PTP.Điều Dþỡng  0977.272.968  

15 Hồ Thð Hìng PTP.Điều Dþỡng  0971.008.126 hohang1205@gmail.com 

16 Phäm Quang Hâi TP.Chî đäo tuyến  0989.978.213 haiphamquang111@gmail.com 

17 Lê Thð Hà Lan PTP.Chî đäo tuyến  0973.448.552 halanbvp@gmail.com 

18 Đỗ Vën Tån TP.Công tác xã hội  0904.448.345 dotanbvlbp@gmail.com 

19 Hà Thanh Hâi PTP.Công tác XH  0915.128.969 hathanhhai386@gmail.com 

20 Nguyễn Vën Thanh 
Trþởng khoa Khám 

sàng lọc phân loäi 
 0912602641 nvthanhbvlbp@gmail.com 

21 Lê Hồng Tþ TK Cçp cứu cơ động 3996983 0912959330 lehongtu051163@gmail.com 

22 Nguyễn Hữu Tài TK Điều trð số 01 3996974 0912976231 drtainguyenhuu@yahoo.com.vn 

23 Lê Đức Vþợng 
PTK.phý trách khoa 

Điều trð số 02 
3996975 0985384399 bsvuong82@gmail.com 

24 Cao Đức Thân TK Điều trð số 03 3996677 0912275302 caoducthan030369@gmail.com 

mailto:nguyenthihuongtccb@gmail.com
mailto:letrichinh@gmail.com
mailto:dsngoc668@gmail.com
mailto:phankieubach@yahoo.com.vn
mailto:hohang1205@gmail.com
mailto:halanbvp@gmail.com
mailto:dotanbvlbp@gmail.com
mailto:hathanhhai386@gmail.com
mailto:lehongtu051163@gmail.com
mailto:drtainguyenhuu@yahoo.com.vn
mailto:bsvuong82@gmail.com
mailto:caoducthan030369@gmail.com
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25 Nguyễn Minh Sơn PTK.Điều trð số 03  0914508858 bsnguyenminhson1971@gmail.com 

26 Mai Thanh Tùng 
Phó TK.Phý trách 

HSTC 01 
 0918.063.284 Bs.tung.qy@yahoo.com 

27 Lê Nhþ Hùng 
Phò trþởng khoa 

HSTC số 02 
 0934423543 bs_lenhuhung@yahoo.com 

28 Hoàng Vën Thý TK.KSNK 3996977 0915457427 hoangvanthu.1579@gmail.com 

29 Lê Thð Ái Phþơng TK.Vi sinh 3996980 0918.055.936 leaiphuong68@gmail.com 

30 Nguyễn Thð Thanh Thúy TK.Xét nghiệm  0947432356 thanhthuy14687@gmail.com 

31 Nguyễn Minh Trí 
TK.Chèn đoán  

hình ânh 
 0989379296 minhtri8387@gmail.com 

32 Hồ Hữu Hþng TK.Gây mê hồi sức  0943077374 hohung269@gmail.com 

33 Nguyễn Trí Düng 
TK.Phýc hồi  

chức nëng 
 0869271568 bsdungphcnbvp@gmail.com 

34 Nguyễn Thð Nga VT 3996972 0902028844  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leaiphuong68@gmail.com
mailto:bsdungphcnbvp@gmail.com
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BỆNH VIỆN TÂM THÆN THANH HÓA 

Đða chî: 217- Hâi Thượng Lãn Ông, phường Quâng Thắng, thành phø Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 0237.3951062 * Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966.701.212 

Email: bvtamthan@thanhhoa.gov.vn; Website: benhvientamthanthanhhoa.org.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1 Lê Bêt Tân Giám đốc  0912.020.965 lebattan@gmai.com 

2 Lê Vën Thành P.Giám đốc 0237.3951308 0912.134.051 lethanhbvtt@gmail.com 

3 Phäm Đức Cþờng Phò Giám đốc 0237.3950951 0944.527.367 bacsicuong1977th@gmail.com 

4 Lþơng Thð Hà Trþởng phòng 0237.951062 0912.603.545 luongha1969@gmail.com 

5 Lê Trọng Bìng Trþởng phòng  0946.859.681 anbinh.hce@gmail.com 

6 Lê vën Hiếu Trþởng phòng  0989.138.789 mhieu2014@gmail.com 

7 Nguyễn Vën Hồ Trþởng phòng 0237.3951029 0988.168.061 hobvttth@gmail.com 

8 Bùi Thð Thûy Trþởng phòng 0237.3950516 0982.889.867 buithuybvl@gmai.com 

9 Nguyễn Xuån Sơn Trþởng khoa 0237.3950386 0976.544.673 dssonbvtt@gmail.com 

10 Træn Thð Xuân Trþởng khoa 0237.3951021 0923.503.999 tranxuan@gmail.com 

11 Lê Thế Khoát Trþởng khoa 0237.3951063 0915.142.701 lekhoatbvtt@gmail.com 

12 Nguyễn Thð Thím Trþởng khoa 0237.3952733 0983706466 nguyentham.btt@gmail.com 

13 Ng Thð Kim Chi Trþởng khoa 0237.3951601 0982.191.821 Bsnguyenkimchi@gmail.com 

14 Mai Vën Tiệp Trþởng khoa 0237.3952682 0912.275.737  

15 Trðnh Vën Toàn Trþởng khoa 0237.3950962 0989.546.787 trinhsongtoan@gmail.com 

16 Nguyễn Bá Thíng Trþởng khoa 0237.3952358 0902.140.606 thang.tamviet@gmail.com 

17 Đinh Ngọc Sơn Trþởng khoa  0962.062.252 sondr1970@gmail.com 

18 Đào Quang Long Trþởng phòng 0237.3950388 0903.222.883 longbvttth@gmail.com 

19 Đỗ Thuý Nga PTr phòng  0913.888.693 ngatcbvtt@gmail.com 

20 Hà Hữu Nëm PTr phòng  0912.872.776 hahuunam66@gmail.com 

21 Vü Huy Đðnh PTr khoa  0917.783.269 vuhuydinh1973@gmail.com 

22 Đặng Bình Sơn PTr khoa  0989.097.686 dangbinh.th.36@gmail.com 

23 Nguyễn Thð Loan PTr khoa  0987.623.988 loan09021974@gmail.com 

24 Nguyễn Xuân Kính PTr khoa  0948.370.764 nguyenxuankinhbvttth@gmail.com 

25 Nguyễn thành Tâm PTr khoa 0237.3952356 0987.581.258  

26 Đỗ thð Thu Vën thþ 0237.3955062 0358.222.595 thubaokiet1@gmail.com 
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BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÎNH THANH HÓA 

Đða chî: Sø 36, Đường Tøng Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sæm Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 0237.3823879 - Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966.671.212 

Email: bvphcnthanhhoa@gmail.com   -   Website: benhvienphcnthanhhoa.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1  Trðnh Thanh Hâi Giám đốc 0237.3823.879 0912.240.241 bstrinhthanhhai@gmail.com 

2  Ngô Kim Düng Phò giám đốc  0912.932.185 ngokimdung.phcn@gmail.com 

3  Phäm Vën Sơn Phò giám đốc  0912.211.592 sonbvphcnth@gmail.com 

4  Nguyễn Đình Anh 
TP. Tổ chức - 

Hành chính 
0237.3823.879 0904.157.297 dinhanh41@gmail.com 

5  Nguyễn Xuân Nam 
TP. Tài chính 

kế toán 
0237.3823.225 0912.575.386 xuannam35@gmail.com 

6  Lê Vën Thế TP.Điều dþỡng  0943.391.881 thephuchoichucnang@gmail.com 

7 Lê Thð Mai Viên Vën Thþ  0914010528 maivienphcn@gmail.com 

8 Đồng Thð Hoa 
P. phòng Tài 

chính-KT 

 
0848348978 dongthihoa82@gmail.com 

9 Trðnh Xuân Việt 
TK. Vêt lý trð 

liệu 

 
0989743534 Vietphcn79@gmail.com 

10  Phùng Vën Lực 
TK. Y học  

cổ truyền 

 
0918214385 Bslucphcn@gmail.com 

11 Lê Thð Quỳnh TK. Nội  0978.711.536 quynhphcn@gmail.com 

12 Lê Thð Na 

Phý trách 

Khoa Dþợc - 

VTTBYT 

 

0913134228 lenadtb228@gmail.com 

13 Nguyễn Thð Hiền 
Phý trách 

khoa KSNK 

 
0913884963 Hienbvphcn@gmail.com 

14 Lê Thð Phþơng Quyên 
Phý trách PK 

Đa khoa 

 
0705481438 Lephuongquyen221091@gmail.com 

15 Nguyễn Thð Hâi Yến 

Phý trách 

khoa Ngoäi 

Chînh hình 

 

0984748125 Bsyenbvphcn@gmail.com 
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BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TÎNH THANH HÓA 

Đða chî: Ngô 958 Quang Trung, P. Đöng Vệ, TP. Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02373.950866 - Sø đường dây nóng: 0962.510605 

Email: bvungbuou@thanhhoa.gov.vn - Website: http://benhvienungbuouthanhhoa.vn 
 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Træn Vën Thiết Giám đốc 
 

0912061500 thietbvth@gmail.com 

2 Nguyễn Quang Hþng Phò Giám đốc 
 

0983988809 drnguyenhung@gmail.com 

3 Phäm Đëng Tú Phó Phòng KHTH 
 

0912947696 phamdangtudkth@gmail.com 

4 Hoàng Sỹ Tuyên Trþởng Phòng TCKT 
 

0912030995 hoangsytuyen@gmail.com 

5 Lþu Tuçn Dþơng Phó Phòng TCKT 
 

0968518866 luutuanduong84@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Đðnh Trþởng phòng TCCB 
 

0936411636 nguyendinh230489@gmail.com 

7 Bùi Vën Hoàn 
Trþởng phòng 

HCQT&CNTT  
0988180856 buivanhoan75@gmail.com 

8 Lê Chí Hiếu 
Trþởng Khoa Dþợc 

VTYT  
0913293232 lehieu3232@gmail.com 

9 Mai Vën Thíng Phò  Khoa Dþợc VTYT 
 

0987056888 thangduock20th@gmail 

10 Nguyễn Tuçn Minh Phò Khoa Dþợc VTYT 
 

0941265263 tuanminhbvt@gmail.com 

11 Vü Thð Hìng 
Trþởng Khoa Hóa trð  

& Nội UB  
0919727052 drvuhangbvth@gmail.com 

12 Phäm Vën Tåm 
Phó Khoa Hóa trð  

& Nội UB  
0986200919 phamtam250285@gmail.com 

13 Nguyễn Vën Tú 
Trþởng Khoa 

HSTC&CSGN  
0977326668 tumaster119@gmail.com 

14 Lê Vën Sơn 
Trþởng Khoa  

Khám Bệnh  
0903510666 drleson1985@gmail.com 

15 Hoàng Thð Hà Phó Khoa Khám bệnh  0988951984 hoanghayk@gmail.com 

16 Viên Đình Bình 
Trþởng Khoa  

Ngoäi UB  
0912162843 viendinhbinhbvth@gmail.com 

17 Ngô Thanh Sơn Phó Khoa Ngoäi UB 
 

0948099965 ngothanhson1691965@gmail.com 
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18 Lê Ngọc Thýy 
Trþởng Khoa trð xä 

&YHHN  
0974197986 drngocthuy36@gmail.com 

19 Nguyễn Ngọc Hùng 
Phó Khoa trð xä 

&YHHN  
0965312388 dr.hung.ub@gmail.com 

20 Lê Xuân Ngọc 
Phó Khoa trð xä 

&YHHN 
 0941493369 drngoc89@gmail.com 

21 Nguyễn Vën Sơn Trþởng Khoa CĐHA 
 

0943804456 vinhson08@gmail.com 

22 Lê Thð Phþơng 
Trþởng Khoa  

HH-SH-VS  
0976823825 phuongbvn014@gmail.com 

23 Nguyễn Thð Ngæn Trþởng Khoa GPB-TBH 
 

0918823368 ngannt.gpb@gmail.com 

24 Hoàng Vën Tuyên 
Trþởng Khoa  

PT-GM-HS  
0912482457 hoangtuyenbvdk@gmail.com 

25 Lê Đức Minh Phó Khoa PT-GM-HS 
 

0916382283 loinguyenykhoa@gmail.com 

26 Hà Đình Thùy 
Trþởng Khoa  

Cçp cứu HS  
0912178164 bsthuybvth178164@gmail.com 

27 Ngọ Thð Thûy Phó Khoa Cçp cứu HS 
 

0919 660 521 ngothithuybvub@gmail.com 

28 Nguyễn Đình Vinh Trþởng khoa CNK  0944328456 vinhub1982@gmail.com 

29 Bùi Thð Ban Vën thþ  0856765093 banban9390@gmail.com 
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BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

Đða chî: 155 đường Trường Thi - phường Trường Thi - thành phø Thanh Hoá 

FAX: 02373851293            Email: bvydct@thanhhoa.gov.vn;  

Website: http://bvdongythanhhoa.com.vn/ 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

 Ban Giám đøc    

1 Nguyễn Vën Tåm Giám đốc 02373717523 0912163163 tam_yhdt@yahoo.com.vn 

2 Trðnh Chí Giao Phò giám đốc 02373855759 0912085866 trinhchigiao2612@gmail.com 

3 Nguyễn Gia Vinh Phò giám đốc 02373850685 0918863698 bsvinhbvydctthanhhoa@gmail.com 

 Phòng Tù chức hành chính 02373712939   

4 Cao Thð Hiền Trþởng phòng   0949836678 caohienyhct@gmail.com 

5 Hoàng Thð Phþơng 
Phò Trþởng 

phòng  
 0919923679 Hoangphuong74ydct@gmail.com 

6 Đặng Thð Thu Phþơng Vën Thþ 02373851293 0918021086 Dangthuphuong021086@gmail.com 

 Phòng Tài chính kế toán 02373586363   

7 Nguyễn Vën Hiếu Trþởng phòng   0914628129 hieubvyhdt@gmail.com 

8 Nguyễn Thð Thanh Hþơng 
Phò Trþởng 

phòng  
 0916921858 thanhhuongkt.yhdt@gmail.com 

 Phòng kế hoäch tùng hợp 02373759528   

9 Nguyễn Hoàng Trung Trþởng phòng   0975832789 trungyhct20@gmail.com 

10 Lê Thð Hoa 
Phò Trþởng 

phòng  
 0912163138 lehoa250279@gmail.com 

 Phñng Điều dưỡng 02373728733   

11 Nguyễn Thð Hänh Trþởng phòng   0906293366 Hanhanh030578@gmail.com 

12 Đàm Thð Hâi 
Phò Trþởng 

phòng 
 0946432837 Haid242369@gmail.com 
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BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA 

Đða chî:  215 Hâi Thượng Lãn Ông, phường Quâng Thắng, TP.Thanh Hòa 

Điện thoäi: 02733951079    Email: benhvienmatth@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Trðnh Vën Låm Giám Đốc  0914467268  

2 Lê Viết Tâm P.Giám Đốc  0904927789  

3 Ngô Thanh An P.Giám Đốc  0918778868 anbvmat@gmail.com 

4 Træn Vën Sơn Trþởng Phòng TCHC  0964878899 sonmatth@gmail.com 

5 Phäm Thi Thùy Dung 
Trþởng phòng  

Tài chính kế toán 
 0919510053 phamthuydung80@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Hoa 
Phó phòng  

Tài chính kế toán 
 0988370704 hoanguyen2508@gmail.com 

7 Trðnh Vën Tính 
Phò trþởng phòng  

Kế hoäch tổng hợp 
 0914329972  

8 Lê Thanh Bình 
Phò trþởng phòng  

Chî đäo tuyến 
 0912629474 lethanhbinh19811986@gmail.com 

9 Træn Thð Oanh Trþởng phñng Điều dþỡng  0986601382 oanhth73@gmail.com 

10 Træn Ngọc Hâi 
Trþởng khoa Khám bệnh 

cçp cứu 
 0946374456  

11 Lê Xuân Hùng 
Phó khoa Khám bệnh 

cçp cứu 
 0915443322 xuanhung0212@gmail.com 

12 Dþơng Thanh Hþng Trþởng khoa Nhãn nhi  0915128009 thanhhungbvmat@gmail.com 

13 Træn Thð Hþơng Phó khoa Nhãn nhi  0912974188 tranthihuongbvmth@gmail.com 

14 Trðnh Xuân An 
Trþởng khoa chçn 

thþơng chînh hình 
 0912786121 trinhxuanan.bvm@gmail.com 

15 Lê Xuån Đông 
Phó khoa chçn thþơng 

chînh hình 
 0972991986  

16 Đỗ Xuân Chính Trþởng khoa Kết giác mäc  0915772919  

17 Nguyễn Vën Tuçn Phó khoa Kết giác mäc  0975140068 nguyentuan83.bvmth@gmail.com 
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18 Trðnh Thð Huệ Trþởng khoa Glocom  0912517268 huematth@gmail.com 

19 Vü Xuån Tuyên 
Trþởng khoa Đáy mít 

màng bồ đào 
 0989202357 vuxuantuyen111119792@gmail.com 

20 Lê Việt Cþờng 
Phò khoa Đáy mít màng 

bồ đào 
 0913526822 drcuong27842@gmail.com 

21 Hoàng Mänh Trþờng 
Trþởng khoa Phéu thuêt 

gây mê hồi sức 
 0904359668 hoangtruongbvm@gmail.com 

22 Træn Thð Huyền Trþởng khoa Dþợc  0988594440 tranthihuyen412@gmail.com 

23 Phäm Thð Phþơng Anh Phò khoa Dþợc  0978950486 phuonganhhup@gmail.com 

24 Đêu Xuån Vþơng 
Kï thuêt viên trþởng khoa 

Xét nghiệm CĐHA 
 0974525162 vuongchandoanhinhanh@gmail.com 

25 Viên Thð Trâm 
Phò trþởng khoa Dinh 

dþỡng 
 0985904458 vienngoctramchau@mail.com 

26 Nguyễn Vën Sơn 
Phò Trþởng khoa Chống 

nhiễm khuèn 
 0919961426 anhson20122014@gmail.com 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGHI SƠN 

Đða chî: Thôn Xuân Hòa - Phường Hâi Hòa - Thð xã Nghi Sơn - Tïnh Thanh Hòa  

ĐTLH:  02373. 861.006      FAX: 02373.861.006 

Sø đường dây nóng: 0966.191.212      Email: bvkvTinhgia@gmai.com   
 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOÄI Email 

1 Lê Kim Đức Giám đốc 0915.579.191 drlekimduc@gmail.com 

2 Nguyễn Thanh Tùng P. Giám đốc 0988.728.056 Nguyenthanhtungbvtg@gmail.com 

3 Nguyễn Hữu Nam TP. TCHC 0966.112.656 nguyenhuunamtccb@gmail.com 

4 Tông Vën Đðnh PP.TCHC 0976.206.286 tongdinhbv@gmail.com 

5 Hoàng Thð Hiền TP. TCKT 0947.970.526 hoanghienbvdktg@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Thu Hà PP. TCKT 0986.827.097 Nguyenthuha105@gmail.com 

7 Đêu Đình Thâo TP. KHTH 0988.207595 phongkhthbvkvtg@gmail.com 

8 Trðnh Thð Thím TP. Đ D 0947.259.789 Thamnursc@gmail.com 

9 Đỗ Thð Hồng Hiệp Vën thþ 0369.561.555 Phongtchc.bvkvtg@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC 

Đða chî: Phø Lê Duèn - thð trçn Ngõc Lặc - Ngõc Lặc - Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373 871 145 - 02373 871 715 

Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966101212 

Email: Bvdkkvngoclac@gmail.com  Wedsite: Benhvienngoclac.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI Email 

CƠ QUAN DI ĐỘNG  

1 Hoàng Vën Minh Giám đốc  0904604559 Thsminhbvnl@gmail.com 

2 Nguyễn Hữu Hùng Phò giám đốc  0912874150 Bshuuhung@gmail.com 

3 Hà Vën Công Phò giám đốc  0904285496 Havancong496@gmail.com 

4 Đặng Vën Tuçn Phò giám đốc  0904330667 Tuanbv2011@gmail.com 

5 Nguyễn Viết Tuân 
Trþởng phòng  

Tổ chức cán bộ 
 0972030868 Tochuccanbobvnl@gmail.com 

6 
Nguyễn Chính 

Phþơng 

Trþởng phòng  

Tài chính kế toán 
 0948451678 Anhphuongbvnl@gmail.com 

7 
Nguyễn Thð 

Trþờng An 

Phó Tp Tài chính  

kế toán 
 0904557088 Truonganttyt@yahoo.com.vn 

8 
Phäm Hùng 

Cþờng 

Trþởng phòng  

Hành chính quân trð 
 0949108468 Cuongxmts@gmail.com 

9 Phäm Quốc Khánh 
Trþởng phòng  

Kế hoäch tổng hợp 
 0936523678 Khanhbvnl2012@gmail.com 

10 Nguyễn Thð Huyền 
Phó TP Kế hoäch 

tổng hợp 
 0943413111 Huyenanhbvnl@gmail.com 

11 Thang Vën Tuçn 
Trþởng phòng  

Điều dþỡng 
 0916178363 Thangtuanbvnl@gmail.com 

12 Vþơng Thð Hìng 
Phò trþởng phòng 

Điều dþỡng 
 0948932246 Vuonghang050778@gmail.com 

13 Lê Khâ Hâi 
Trþởng phòng  

Vêt tþ y tế 
 0986930986 Lekhahaibvnl@gmail.com 

14 Bùi Thế Cþờng 
Trþởng phòng  

Quân lý chçt lþợng 
 0976844827 Cuongbv1974@gmail.com 

15 Lê Thð Phþơng Vën thþ  0913227459 Lethiphuongbvnl@gmail.com 

 

mailto:Tochuccanbobvnl@gmail.com
mailto:Anhphuongbvnl@gmail.com
mailto:Huyenanhbvnl@gmail.com
mailto:Lethiphuongbvnl@gmail.com
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CÔNG TY CP DƯỢC VTYT THANH HÓA 
Đða chî: 232 - Træn Phú - Phường Lam Sơn - TP Thanh Hóa. 

Điện thoäi liên hệ: 02373.737.888. Sø đường dåy nòng đơn vð: 02373.737.888 (101) 

Website: www.thephaco.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Træn Thanh Minh Tổng giám đốc  0868.845.666  

2 Lê Vën Ninh Phó Tổng giám đốc  0914.531.727  

3 Cao Vën Bốn Phó Tổng giám đốc  0913.341.235  

4 Lþu Tþờng Chuyết Phó Tổng giám đốc  0979.080.999  

5 Lê Anh Tuçn Phó Tổng giám đốc  0918.017.919  

 

 

CÔNG TY CỔ PHÆN THIẾT BÐ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA 
Đða chî: 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, Tp Thanh Hòa 

Điện thoäi liện hệ: 02373854524 Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0835703636 

Email: themco@themco.com.vn; Website: themco.com.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN   

(SỐ MÁY LẺ) 
ĐI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Nguyễn Vën Mong Tổng Giám đốc 116 0912395388  

2 Đinh Chí Bình 
Phó Tổng GĐ kiêm 

 TP Thþơng mäi - XNK 
117 0912835912  

3 Lê Thð Mỹ An Phó Tổng GĐ 108 0989093570  

4 Lê Thùy Linh Phó Tổng GĐ 111 0904731090  

5 Nguyễn Thð Thanh Hồng 
Kế toán trþởng kiêm 

TP Tài chính - Kế toán 
214 0989580345  
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN Y 

Đða chî: 101 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tînh Thanh Hóa 

Hotline: 0889.96.6969 - Tel: 02373.96.6969 

Email: insoytethanhhoa@gmail.com - Website: http://innammy.com 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Nguyễn Thanh Tùng GĐ 0889.96.6969 0913.668.996 
 

2 Bùi Thð Thu Hoài KT 02373.235.569 0949.025.368 
 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC 

Đða chî: 595 Nguyễn Chí Thanh, Phường Đöng Thõ, Thành phø Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02373.713.713; 02373.713.777  Email: hospital@hoplucgroup.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÒNG, BAN SỐ ĐIỆN THOÄI GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thanh Vân Giám đốc Ban Giám đốc 0913 308 234  

2 Lê Vën Bìng Phò Giám Đốc Ban Giám đốc 0913 043 633  

3 Lê Quốc Huy Phò Giám Đốc Ban Giám đốc 0912 629 505   

4 Nguyễn Đình Nơi Phò Giám Đốc Ban Giám đốc 0945 569 896  

5 Ngô Vën Sơn Phò Giám Đốc Ban Giám đốc 0912 940 102  

6 Nguyễn Vën Hâi Phó Giám Đốc Ban Giám đốc 0913 020 888  

7 Nguyễn Xuân Vân Phò Giám Đốc Ban Giám đốc 0912 532 447 
 

mailto:insoytethanhhoa@gmail.com
http://innammy.com/
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8 Lê Thð Tuyến 

Phó Tổng 

Giám đốc  phý 

trách KHTH 

Ban Giám đốc 0977 322 999 

 

9 Mai Tçt Đíc Trþởng phòng Phòng Quân lý CLBV 0949 134 525  

10 Lê Thð Hìng Phó phòng Phòng Tài chính-Kế toán 0949 100 918 
 

11 Hoàng Xuân Mänh Trþởng phòng Phòng Tổ chức- HCQT 0919 051 115  

12 Hoàng Tiến Thành Trþởng phòng 
Phòng Công nghệ  

thông tin 
0976 720 389 

  

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ 

Đða chî: Khu Đö Thð Bắc Đäi Lû Lê Lợi - Phường Đöng Hương- Tp Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02378.999.999          Email: benhvienthanhha@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Vü Bình Ca Giám đốc  0913.479.359  

2 Tä Vën Tùng Phò Giám đốc  0915.548.786 tavantung1956@gmail.com 

3 Đỗ Thð Khâi Phò Giám đốc  0912.945.609 khaibvth@gmail.com 

4 Nguyễn Thð Bích Lệ TP KHTH  0986.042.111 danhsangvuong@gmail.com 

5 Nguyễn Thð Phþơng TP Điều dþỡng  0977.675.345 Phuongnguyen.253@gmail.com 

6 Lê Vën Hâi TP Kỹ Thuêt-VTYT  0945.516.007 hai6007@gmail.com 

7 Lê Thð Dung 
Phò trþởng phòng 

HCQTNS 
 0396.952.888 ladungth@gmail.com 

8 Nguyễn Thð Hþờng Vën Thþ  0941.334.789 nguyenhuong1981bvth@gmail.com 
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BỆNH VIỆN TÂM AN 

Đða chî: 257 Nguyễn Trãi, phường Tån Sơn, TP Thanh Hòa 

Điện thoäi: 0977335599  Email: benhvientaman@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Vën Cơ Giám đốc  0977.33.55.99 benhvientaman@gmail.com 

2 Lê Vën Quỳnh P. Giám đốc  0985.299.838 benhvientaman@gmail.com 

3 Mai Thð Hồng Hâi P. Giám đốc  0978.798.828 benhvientaman@gmail.com 

4 Lê Xuân Huệ Trþởng KKB-CLS  0941.010.067 benhvientaman@gmail.com 

5 Bùi Duy Thành Trþởng Khoa Ngoäi-GMHS  0946.066.633 benhvientaman@gmail.com 

6 La Xuân Long GĐ điều hành  0911.268.479 benhvientaman@gmail.com 

7 Mai Vën Chiến Trþởng PKĐK Tåm An  0963.208.336 benhvientaman@gmail.com 

8 Nguyễn Thð Hà Kế toán trþởng  0373.433.646 benhvientaman@gmail.com 

9 Lê Thð Thu Hoài Vën thþ  0962.041.470 benhvientaman@gmail.com 

 

BỆNH VIỆN MẮT BẮC TRUNG NAM 

Đða chî:Lô 02,03,04 Mai An Tiêm - Phường Lam Sơn TP. Thanh Hòa 

Điện thoäi liện hệ: 0237226885  Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0973293384 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN ĐI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Lê Trọng Cþờng Giám đốc 02373226885 0973293384 
 

2 Doãn Quốc Vën  Phò giám đốc 02373226885 0982717476 
 

3 Vü Vën Hiệu Phò giám đốc  0912725986 
 



40 

BỆNH VIỆN MẮT BÌNH TÂM 

Đða chî: Lö 03+04 Quang Trung 3, Phường Đöng Vệ, TP Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 0913.356.787  Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0913.356.787 

Email: Benhvienmatbinhtam@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

ĐI ĐỘNG 

1 Nguyễn Hữu Düng Giám đốc BV 0982.422.446 

2 Træn Thð Hà Ngọc Phò GĐ BV 0977126996 
 

 

 

 

BỆNH VIỆN MẮT THANH TÂM 

Đða chî: Lô 14-15-16 LK, Khu đö thð mới Đöng Sơn, phường An Hưng, TPTH 

Điện thoäi: 02373588666   Email: Benhvienmatthanhtam2019@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Đặng Thð Trang Giám Đốc  0906260565 
Benhvienmatthanhtam2019

@gmail.com 

2 Lê Thð Nga TP KHTH  0936262068  

3 Nguyễn Trọng Luân TK Mít TH  0972888311  

4 Cao Thð Loan TK Dþợc  0856630678  

5 Nguyễn Thð Thanh TP TCKT  0962053973  
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀM RỒNG 

Đða chî: QL1A- Hoằng Qùy - Hoằng Hóa - Thanh Hóa 

Điện thoäi: 0974050999      Email: bvdkhamrong@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Ngọc Phú 
Giám đốc - Trþởng 

khoa Hồi sức cçp cứu 
 0989.104.958  

2 Lê Thð Thûy 
Phò giám đốc - Trþởng 

khoa Khám bệnh 
 0917.682.136  

3 Lê Thð Ngân 
Phò giám đốc - Trþởng 

phòng Kế hoäch tổng hợp 
 0912.140.791 bsnganbvhr@gmail.com 

4 Hoàng Anh Tuçn Trþởng khoa Dþợc  0984273677 hoanganhtuan25101961@gmail.com 

5 Lê Thð Minh Huyền Phò khoa Dþợc  0987.472.248 minhhuyen.hup@gmail.com 

6 Nguyễn Đình Cæn 
Trþởng khoa Chèn đoán 

hình ânh 
 0865.846.737  

7 Træn Thð Việt Trþởng khoa Xét nghiệm  0912.833.097  

8 Trðnh Vën Trþờng Trþởng khoa Sân  0916.728.702  

9 Lê Đức Bìng Trþởng khoa YHCT-PHCN  0973.758.563 leducbang.bs@gmail.com 

10 Træn Anh Quế Trþởng khoa Ngoäi  0912.590.662  

11 Lê Vën Ánh Trþởng khoa Nội  0984.837.571  

12 Đỗ Minh Hùng Trþởng khoa Mít  0939.132.972  

13 Võ Thð Tþờng Vi Trþởng Phòng Kế toán  0985.704.920 tuongvibvhr@gmail.com 

14 Lê Anh Tú 
Trþởng Phòng Công tác 

xã hội 
 0904570219 Leanhtu.6999@gmail.com 

15 Lê Thð Nghïa Vën Thþ  0819170086 nghia25051997@gmail.com 

16 Lê Đëng Thíng Phòng IT  0988.307.083 ledangthang150587@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÅM ĐỨC CÆU QUAN 

Đða chî: Quøc lû 45- Cæu Quan - xã Trung Chính - huyện Nông Cøng- tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373 838 939 - Sø đường dây nóng: 0914 217 115 

Email: Benhvientamduccauquan@gmail.com - Websize: Benhviendakhoatamduc.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Nguyễn Khíc La Giám đốc   0916845115   

2 Lê Trọng Thuêt Phò Giám đốc   0918288377   

3 Ngô Đình Hồng Phò Giám đốc   0394829123   

4 Lê Anh Phong Phò Giám đốc 
 

0918381568 
 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC THÀNH 

Đða chî: Thð trçn Quán Lào, huyện Yên Đðnh, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02378 996115     Email: triducthanhhospital@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI Email 

CƠ QUAN DI ĐỘNG 
 

1 Træn Minh Nghïa Giám đốc Công ty   0912391115 hienchautuannghia@gmail.com 

2 Træn Trung Tình Phò Giám đốc Công ty   0912031285 tinhyd197@gmail.com  

3 Lê Thð Thanh Nhän Giám đốc Bệnh viện 
 

0913031374 tinhtam102@gmail.com 

4 Lê Minh Quý 
Phò giám đốc Bệnh viện; 

Trþởng khoa Nội tổng hợp 

 
0913649985 drminhquy@gmail.com 

5 Lê Vën Đðnh 
Phò giám đốc Bệnh viện;  

Trþởng phòng Quân lý chçt lþợng 

 
0912601176   

6 Quan Thế Dân 
Trþởng khoa Hồi sức cçp cứu 

và chëm sòc giâm nhẹ 

 
0937762386   

7 Lê Trọng Nhàn Trþởng khoa Khám bệnh  0912856918   

8 Lê Vën Trọng Trþởng khoa Sân phý khoa  0913737911   

9 Đỗ Đức Anh 
Trþởng khoa Rëng Hàm Mặt-

Mít-Tai Müi Họng 

 
0399323567   
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10 Vü Trþờng Chinh Trþởng khoa Ngoäi tổng hợp  0379459123   

11 Vü Hoàng Long 
Trþởng khoa Y học cổ truyền 

và phýc hồi chức nëng 

 
0936688111   

12 Nguyễn Thð Dung Trþởng khoa Nhi  0915422355   

13 Nguyễn Thð Tâm Thâo 
Trþởng khoa Chèn đoán hình 

ânh và Xét nghiệm 

 
0904101500 triducfamily.nguyenttthao@gmail.com 

14 Nguyễn Vën Trọng 
Trþởng phòng  

Kế hoäch tổng hợp 

 
0977555845 tnguyenvantrong@gmail.com  

15 Lê Thð Hiệp Trþởng khoa Dþợc   0396904685   

16 Nguyễn Phþơng Thùy Trþởng phñng Điều dþỡng  0973596315 nguyenphuongthuyth88@gmail.com 

17 Træn Thð Ngọc Ánh 
Trþởng khoa  

Kiểm soát nhiễm khuèn 
  0854967969   

18 Phäm Thð Huệ 
Trþởng phòng Hành chính  

Nội vý; Vën Thþ 
  0945680126 Phamhueubndyd@gmail.com 

19 Trðnh Thð Mai Loan Kế toán trþởng Bệnh Viện  0911241668 trinhthimailoan@gmail.com 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ACA 

Đða chî: 315 B, QL 1A, phường Phú Sơn, thð xã Bîm Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373779689  

Sø Đường dåy nòng đơn vð: 02373.779.689 / 0913017099 

Email: benhvienaca@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN ĐI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Nguyễn Thanh Bính 
Giám đốc/ Trþởng khoa 

khám bệnh 
 0942724703  

2 Nguyễn Hữu Tuyên Phò giám đốc bệnh viện  0913592025  

3 Mai Thð Hâi Kế toán trþởng  0934204102  

mailto:tnguyenvantrong@gmail.com
mailto:trinhthimailoan@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC THÐNH 
Đða chî: Núi I - Đöng Lïnh - TP. Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.615.615  -  Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0904.132.598 

Email: bvphucthinh@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Đỗ Công Toàn Giám đốc  0904.132.598 
 

2 Træn Vën Huån Phò Giám đốc   0904.166.745 
 

3 Nguyễn Viết Huçn Phò Giám đốc  0946.015.876 
 

 

BỆNH VIỆN MẮT LAM KINH 

Đða chî: 757 đươ  ng Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Thành phø Thanh Hóa, Thanh Hoá 

Hotline: 0845.253.636  - 02373.588.868 

Email: benhvienmatlamkinh@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Lê Đức Sơn Giám đốc  0912.162.766  

2 Lê Xuân Tới Phò Giám đốc  0986.801.144  

3 Nguyễn Thð Nguyệt Trþởng phòng KHTH  0979.151.863  

4 Nguyễn Thð Lan Anh Kế toán trþởng  0348.526.499  
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BỆNH VIỆN MẮT THANH AN 

Đða chî: 09 Lê Hoàn, phường Trường Thi, thành phø Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02373.926.888 - Sø đường dåy nòng đơn vð: 0914.531.778 

Email: benhvienmatthanhan@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Tô Hoài Thuyên Giám đốc Bệnh viện   0914.531.778  

2 Lê Nhþ Tùng PGĐ PT chuyên môn   0988.428.868  

3 Nguyễn Thế Báu PGĐ kinh doanh   0942.086.456  

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HỢP LỰC 
Đða chî: Xã Nguyên Bình, Thð xã Nghi Sơn, tînh Thanh Hóa 

Sø đường dây nóng: 0237 2221 115 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Dþơng Tçt Linh Giám đốc  0983.908.006  

2 Træn Thế Hệ Phò Giám đốc  0944.829.279  

3 Vü Phþơng Bíc Phò Giám đốc  0968.419.845  

4 Træn Ân Giang Phò Giám đốc  0978.234.235  

 

 

 

mailto:benhvienmatthanhan@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÂI TIẾN 
Đða chî: Thôn 4, xã Hoằng Ngõc, huyện Hoằng Hóa, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 0706115115 - Sø đường dåy nòng đơn vð: 0706115115 

Email: hospitalhaitien@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Nguyễn Thế Hùng Chû tðch HĐQT  0966662227  

2 Nguyễn Xuån Trþờng Giám đốc  0972561939  

3 Nguyễn Cao Cþờng Phó Giám đốc/ TK CĐHA  0906232515  

4 Nguyễn Trọng Mänh Phò Giám đốc / TK Nội - Nhi  0918868076  

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÄI AN 
Đða chî : Quøc lû 45, Thð Trçn Thiệu Hóa, Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

Điện thoäi: (0237) 3.92.92.92 - ( 0237)3.51.51.51 

Email: benhviendaian@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Chung Giám đốc  0982.910.678  

2 Nguyễn Đức Hänh P.Giám đốc  0912.582.582  

3 Lê Vën Thý P. Giám đốc  0977.192.508  

4 Lê Thanh Sơn P.Giám đốc  0912.156.377  

5 Phäm Đình Thế Trþởng Khoa GMPT  0356.811.626  

6 Lê Thanh Bình Trþởng khoa Ngoäi TH  0977.959.414  

7 Ngô Bình Nguyên Trþởng Khoa CTCH  0945.120.818  
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8 Nguyễn Quán Quyết Trþởng Khoa Sân-Phý  0941.466.345  

9 Đoàn Anh Sơn Phó Khoa Sân-Phý  0982.236.736 Sondoan8686@gmail.com 

10 Nguyễn Ngọc Linh Trþởng khoa Nội TH  0949.077.476  

11 Nguyễn Thế Vinh Trþởng Khoa LCK  0985.745.440  

12 Hoàng Huy Tuçn Trþởng Khoa HSCC  0919.649.425  

13 Lê Kinh Duân Trþởng Khoa Truyền nhiễm  0977.702.113  

14 Nguyễn Vën Thíng Trþởng Khoa Nhi  0978.146.127 Nguyenthang75tb@gmail.com 

15 Lê Vën Ninh Trþởng Khoa Dþợc  0914.531.727 Ninh.thephaco@gmail.com 

16 Hàn Thð Huệ Trþởng Khoa YHCT  0978.639.959  

17 Vü Hoàng Dþơng Trþởng Khoa PHCN  0916.298.268  

18 Dþơng Tuçn Ngọc Trþởng Khoa KB  0819.145.666  

19 Lê Anh Minh Phý trách Khoa CĐHA  0961.959.343 Leminhcd151965@gmail.com 

20 Thiều Thð Nga Trþởng Khoa XN  0961.959.343  

21 Træn Thð Mai Anh Trþởng Phñng Điều dþỡng  0947.834.163  

22 Đàm Quang Hùng 
Trþởng Phòng Kế Hoäch 

Tổng hợp+QLCL 
 0918.062.575 damquanghungbvqs@gmail.com 

23 Lê Đức Minh Trþởng Phòng TC-HC  0946.748.979  

24 Phäm Thð Mai Phó phòng TC-HC  0982.652.438  

25 Nguyễn Mänh Hùng Trþởng Phòng Kế toán  0947.518.736  

26 Cao Vën Hùng Phó Phòng Kế toán  0942.772.656  

27 Lê Xuân Oanh Trþởng Phòng CTXH  0975.210.123  

28 Mai Xuân Thống  Phó phòng CTXH  0906.123.859  

29 Lê Vën Chung Trþởng Khoa KSNK  0912.841.293 lechung2610@gmail.com 

30 Lê Thð Hìng Hþơng Vën Thþ  0919.608.123  

31 Lê Đình Tám Phý trách Khoa Dinh Dþỡng  0376.601.938  
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BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG AN BÌNH HƯNG 
Đða chî: Lö 18,19,20,21,44,45 Đäi Lû Võ Nguyên Giáp - P. Đöng Vệ - TP. Thanh Hóa  

Điện thoäi: 0949 222 189      Email: anbinhhunggroup@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Bình Tổng Giám đốc   0949 222 189 anbinhhunggroup@gmail.com 

2 Lê Vën Anh 
Giám đốc - Trþởng 

khoa PHCN - YHCT 
 0912 383 414  

3 Nguyễn Huy Cþờng 
Phò Giám đốc - Phó 

khoa PHCN - YHCT 
 0904 122 131  

 4  Nguyễn Thð Loan Trþởng khoa khám bệnh  0912 601 657  

5 Nguyễn Trí Độ 
 Trþởng phòng Kế hoäch 

tổng hợp 
 0988 765 358  

 

 

6 Hoàng Vën Trþờng Trþởng khoa Dþợc  0912 162 722  

7 Hoàng Đình Trþờng 
Trþởng khoa Chèn 

đoán hình ânh 
 0943 391 000  

8 Bùi Vën Sang Trþởng khoa Xét nghiệm  0366 686 776 sangbvub1990@gmail.com 

9 Lê Vën Anh 
Trþởng khoa PHCN- 

YHCT 
 0912 383 414  

10 Hoàng Minh Huyên Trþởng khoa Nội  0919 258 897  

11 Træn Thð Dung Trþởng Phòng Kế toán  0985.704.920 
Dungtran16nguyenquynh@ 

gmail.com 

12 Træn Thð Kim Oanh Vën Thþ  0334 416 279 kimoanhtran@gmail.com 

13 Lê Đäi Thäch 
Trþởng phòng Công tác 

xã hội - Phòng IT 
 0328 939 836 thachtk1a@gmail.com 
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BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN AN KHANG 

Đða chî: Xuân Lûc - Xuân Khang - Như Thanh - Thanh Hóa 

Điện thoäi: 0979.930.158      Email: benhvienyduoccotruyenankhang@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Sỹ Mänh Giám đốc - Bác sỹ Khoa khám bệnh  0974.127.917  

2 Thiều Đình Đức 
Phò giám đốc điều hành - 

Trþởng khoa PHCN - CCDS 
 0979.704.875  

3 Bùi Thð Ngọc Ánh Phò giám đốc  chuyên môn  0987.480.764  

4 Lê Vën Vþờng Trþởng khoa nội tổng hợp  0988.482.593  

5 Nguyễn Vën Việt Trþởng khoa cên lâm sàng  0976.089.867  

6 Quách Thð Mai Trþởng khoa dþợc  0363.749.665  

7 Lê Thð Kiều Trþởng khoa khám bệnh  0395.549.418  

8 Phäm Thð Út Trinh Trþởng phòng Kế hoäch Tổng hợp  0338.076.002  

9 Nguyễn Thð Phþơng Trþởng phòng Tài chính Kế toán  086.988.9032  

10 Vü Thð Thu Hà Vën Thþ  0973.511.249  

11 Đỗ Vën Cþờng Phòng IT  0975.568.495  

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC THIỆN 

Đða chî: Sø 5-6 Trðnh Kiểm - Đäi lû Cesdp - Phường Quâng Thðnh - TP Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02373996996 - 0982265115     Email: benhvienducthien@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
DI ĐỘNG 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Xuân Hanh Giám đốc   0904383789 lexuanhanh.5859@gmail.com 

2 Nguyễn Vën Hiếu Phò GĐ   0978865567 phuchieu12345@gmail.com 

3 Nguyễn Cao Cþờng 
PGĐ - Trþởng 

khoa CLS-CĐHA 
 0906232515 nguyencaocuongds@gmail.com 

4 Đoàn Vën Long 
Trþởng bộ phên 

xét nghiệm 
 0912604609 doanlong609@gmail.com 
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5 Nguyễn Hoàng Chung 
Trþởng khoa 

dþợc 
 0911658307 hoangchung1191@gmail.com 

6 Lê Thð Ánh Hìng 
Trþởng khoa 

khám bệnh 
 0846815959 leanhhang1711bvth@gmail.com 

7 Đào Xuån Thành 
Trþởng khoa 

Đông Y- PHCN 
 0989804605 daoxuanthanh1982@gmail.com 

8 Lê Thð Oanh 
Phò khoa Đông 

Y- PHCN 
 0989831206 leoanh120684@gmail.com 

9 Nguyễn Đình Tuçn Trþởng khoa Nhi  0983219442 tuannguyendinh@gmail.com 

10 Træn Đình Hùng Trþởng khoa Nội  0949366888 hungtranth1963@gmail.com 

11 Nguyễn Vën Phþơng Trþởng khoa LCK  0386889874 
nguyenvanphuong25021974

@gmail.com 

12 Bùi Thð Thþ 
Trþởng phòng 

KHTH và QLCL 
 0988595593 thuqlhnsyt@gmail.com 

13 Lê Thð Hêu 
Trþởng phòng  

kế toán 
 0961057875 haukt.haian@gmail.com 

14 Bùi Vën Ân Phòng IT  0868640888 anptit91@gmail.com 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LƯƠNG ĐIỀN 
Đða chî: Thôn Muúng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi: 0912.276.611          Email: truongthimau@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Trþơng Thð Mæu Giám đốc  0912276611 truongthimau@gmail.com 

2 Lê Vën Tùng TP - KHTH  0974467955 tungvnptbt@gmail.com 

3 Bùi Đình Biển 
Trþởng khoa 

khám bệnh 
 02373707273  
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CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA 

Đða chî: 322 Đường Træn Hưng Đäo, phường Nam Ngän, thành phø Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.852.878 - FAX:  02373.852.878                         
Email: ttthanhpho@gmail.com;   ttthanhpho@ytethanhhoa.gov.vn; 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG Email 

1 Lê Việt Hùng  Giám đốc 02373.253.999 0948.235.999 viethungnk@gmail.com  

2 Lộc Thanh Hâi Phò Giám đốc 02373.205.368 0915.909.506 locthanhhai.62thanhhoa@gmail.com 

3 Trþơng Thð Thu Hiền Phò Giám đốc  0934.546.198  hienquang12@gmail.com 

4 Lê Thð Hþờng 
TP. Hành chính 

tổng hợp 
02373.255.666 0979.728.472 lethihuong9@gmail.com  

5 Phäm Anh Düng 
Phý trách khoa 

CLS 
 0949.354.746 phamanhdungttyttp@gmail.com 

6 Lê Thð Đào Trþởng PKĐK  0982.754.018  lethidaottyt@gmail.com 

7 Trðnh Anh Thơ 
Trþởng khoa 

ATVSTP-YTCC&DD 
 0888.558.958  bstrinhanhtho@gmail.com 

8 Hồ Trung Kiên 
TK. KSB têt, 

HIV/AIDS 
02378.623.626 0904.242.708  hotrungkienyttp@gmail.com 

9 Lâm Thð Ngọc 
TK. KSB têt, 

HIV/AIDS 
 0915.175.269 lamngoctp@gmail.com 

10 Trþơng Thð Bình 
TK. Chëm sòc sức 

khóe sinh sân 
02378.683.636 0989.798.245 truongbinh74@gmail.com 

11 Trðnh Thð Oanh 
TP. Dân số - 

TTGDSK 
 0987.612.513 trinhoanhdstp@gmail.com 

12 Mai Thð Diệu Linh Vën thþ 02373.852.878 0978.456.186 dieulinh191086@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA 

Đða chî: 140 Trường Thi - Phường Trường Thi - Thành phø Thanh Hóa 

ĐTLH: 02373.855.291     FAX: 02373.855.291 

Email: bvdkthanhpho@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Tiến Toàn Giám đốc 02373.713.333 0912.522.077   

2 Træn Ngọc Quang Phò Giám đốc 02373.854.159 0857.679.868   

3 Nguyễn Vën Thành PTP. KHTH 02373.759.598 0977.915.883   

4 Lê Khíc Phþơng 
Trþởng phòng 

Y tá Điều dþỡng 
02373.750.550 0949.150.226   

5 Lê Thùy Linh 
Phò Trþởng phòng 

Y tá Điều dþỡng 
02373.750.550 0944988678   

6 Nguyễn Đình Bíc 
Phò Trþởng phòng 

Y tá Điều dþỡng 
02373.750.550 0387.879.661   

7 Ngô Thð Lan Thanh TP. TC - HC 02373.716.474 0912.980.645   

8 Nguyễn Thð Thanh Huyền PTP. TC-HC 02373.853.710 0914.422.886   

9 Lê Thð Bích Hồng Vën thþ 02373855291 0945331378   

10 Træn Thð Hồng TP. TC-KT 02373.858.333 0912.987.989   

11 Dþơng Quốc Thành  
Phò Trþởng phòng 

Tài chính Kế toán 
02373.717.512 0919.719.717   

12 Nguyễn Minh Đức Trþởng khoa Đông Y 02373.716.832 0985.362.679   

13 Lê Thð Liên Trþởng khoa Nội - Nhi 02373.716.831 0979.322.676   

14 Nguyễn Thð Bích Thûy Trþởng khoa Sân 02373.716.834 0394.896.800   

15 Lê Xuân Hùng Phó khoa Ngoäi 02373.716.836 0984280234   

16 Lê Thð Ngọc Trâm Trþởng khoa Truyền nhiễm 02373.717.513 0945519479   

17 Trðnh Thð Mỹ Hồng Trþởng khoa Khám bệnh 02373.717.510 0983.012.473   

18 Lê Thð Thu Hà 
Phò Trþởng khoa 

Khám bệnh 
02373.717.510 0915929879   
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19 Dþơng Thð Thiết 
Phò Trþởng khoa 

Khám bệnh 
02373.717.510 0986.260.186   

20 Nguyễn Vën An TK. HSCC 02373.716.833 0975.661.366   

21 Lê Thð Hänh PTK.HSCC 02373.716.833 0369281987   

22 Lê Vën Tçn 
Trþởng khoa 

Liên chuyên khoa 
02373.716.835 0368.609.350   

23 Lê Việt Cþờng 
Phò Trþởng khoa 

Liên chuyên khoa 
02373.716.835 0973.913.780   

24 Hoàng Đức Trung 
Phò Trþởng khoa 

Liên chuyên khoa 
02373.716.835 0913348758   

25 Vën Thanh Huệ Trþởng khoa Dþợc 02373.729.174 0918.610.684   

26 Nguyễn Thð Thu 
Kỹ thuêt viên trþởng 

Khoa Dþợc 
02373.716.830 0914.346.583   

27 Lê Vën Đðnh 
 Trþởng khoa  

Chèn đoán Hình ânh 
02373.717.511 0918280375   

28 Lê Xuân Thûy 

Kỹ thuêt viên trþởng 

Khoa Chèn đoán Hình 

ânh 

02373.717.511 
0972.064.466 

0914.335.636 
  

29 Nguyễn Thð Minh Hâi Trþởng khoa Xét nghiệm 02373.716.837 0905.670.686   

30 Lê Thð Hänh 
Kỹ thuêt viên trþởng 

Khoa Xét nghiệm 
02373.716.837 0989.429.575   

31 Lê Vën Thuên 

Phò Trþởng phòng  

Tổ chức Hành chính 

Phý trách khoa 

Chống nhiễm khuèn 

02373.729.175 0944.452.925   

 

 

 

 

 

 



54 

TRUNG TÅM Y TẾ BÎM SƠN 

Đða chî: Sø 219 Træn Phú, phường Lam Sơn, thð xã Bîm Sơn, tînh Thanh Hòa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.766.599  

Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0833.362.066 - 0967.570.300 

Email:ttytbimson@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

I BAN GIÁM ĐỐC 

1 Trðnh Xuân Hiệp Giám đốc 02373.766.135 
0913.858.698 

0985.023.555 
bsxuanhiep@gmail.com  

II TRƯỞNG, PHÓ KHOA, PHÒNG, TRÄM Y TẾ 

1 Lê Thð Hìng 
Trþởng phòng 

HCTH 
02373.766.599 0913.848.356 hanglettyt@gmail.com  

2 Mai Thð Hà 
Phó phòng 

HCTH  
0916.898.196 maiha.ytbs@gmail.com  

3 Mai Thð Hâi Vën thþ 
 

0949.079.916 maihai.sonthuy@gmail.com  

4 Vü Thð Phþơng 
Trþởng khoa 

CSSKSS  
02373.509.230 vuthiphuong72@gmail.com  

5 Vü Thð Lan 

Trþởng khoa 

ATVSTP, YTCC 

và DD 

02373.766.465 0942.742.909 vuthilanbs@gmail.com  

6 Nguyễn Chí Cþờng 

Phó khoa 

ATVSTP, YTCC 

và DD 
 

0976.677.288 nguyenchicuongbsth@gmail.com 

7 Nguyễn Thð Du 
Trþởng phòng 

DS-TTGDSK  
0946.061.691 nguyenthidu9@gmail.com  

8 Lê Xuân Giang 
Trþởng khoa 

Cên lâm sàng  
0943.795.868 vietgiangvn@gmail.com  

9 Nguyễn Thð Phþơng 
Trþởng khoa 

KSBT HIV/AIDS 
02373.767.115 0395.891.776 nguyenphuonga.602@gmail.com 

10 Lê Thð Hà Trþởng TYT xã 02373.778.618 0359.920.309 tramytequangtrungbs@gmail.com 

mailto:bsxuanhiep@gmail.com
mailto:hanglettyt@gmail.com
mailto:maiha.ytbs@gmail.com
mailto:maihai.sonthuy@gmail.com
mailto:vuthiphuong72@gmail.com
mailto:vuthilanbs@gmail.com
mailto:nguyenchicuongbsth@gmail.com
mailto:nguyenthidu9@gmail.com
mailto:vietgiangvn@gmail.com
mailto:nguyenphuonga.602@gmail.com
mailto:tramytequangtrungbs@gmail.com
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Quang Trung 

11 Mai Thð Thuý 
Phó TYT xã 

Quang Trung  
0373.509.268 

 

12 Phan Thð Kim Oanh 
Trþởng TYT 

P.Đông Sơn 
02373.761.309 0948.423.156 phanoanh174@gmail.com  

13 Lê Thð Liên 
Phó TYT 

P.Đông Sơn  
0948.183.229 

 

14 Nguyễn Thð Hồng Anh 
Trþởng TYT 

P.Ba Đình 
02373.824.683 0946.848.558 honganhbs71@gmail.com  

15 Hoàng Thð Hþơng 
Phó TYT P.Ba 

Đình  
0916.878.569 

 

16 Lê Thð Hà Khuyên 
Trþởng TYT 

P.Ngọc Träo 
02373.770.499 0917.180.366 khuyen061276@gmail.com  

17 Đặng Thð Thanh 
Phó TYT 

P.Ngọc Träo  
0973.612.829 

 

18 Nguyễn Thð Nga 
Trþởng TYT 

P.Bíc Sơn 
02373.776.048 0973.119.305 ngabacson71@gmail.com  

19 Hoàng Thð Ngọc Hà 
Phó TYT P.Bíc 

Sơn  
0904.625.712 

 

20 Phäm Thð Thuý 
Trþởng TYT 

P.Lam Sơn 
02373.760.684 0913.868.265 thuyhienlson@gmail.com  

21 Vü Thð Liên 
Trþởng TYT 

P.Phú Sơn 
02373.770.681 0838.314.856 tramytephusonbs@gmail.com  

22 Phäm Thð Xuyến 
Phó TYT P.Phú 

Sơn  
0983.314.639 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:phanoanh174@gmail.com
mailto:honganhbs71@gmail.com
mailto:khuyen061276@gmail.com
mailto:ngabacson71@gmail.com
mailto:thuyhienlson@gmail.com
mailto:tramytephusonbs@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÎM SƠN 

Đða chî: Khu phø 2, phường Lam Sơn, thð xã Bîm Sơn, tînh Thanh Hóa 

ĐTLH:  0373760966  -  Email: Bvbimson@ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG Email 

1 Tống Lê Bách GĐ 02373761868 0982959210 Bsbach22@gmail.com 

2 Nguyễn Thð Hþờng PGĐ 02373762567 0915161535 Bsnguyenhuong1975@gmail.com 

3 Lê Đình Khoa PGĐ  0912224881 dinhkhoadhy@gmail.com 

4 Lê Xuân Lam TP TCHC 02373765123 0916038113 phongtchcbvbs@gmail.com 

5 Phan Thð Thanh Nhàn Phó. TP TCHC  0947578446  

6 Vü Thð Dung Vën Thþ  0989261801 bimonbsth@gmail.com 

7 Dþơng Hồng Giang CV phòng TCHC  0349784200  

8 Nguyễn T. Thþơng Nhàn TP TCKT 02373760751 0917770386 thuongnhanca@gmai.com 

9 Ngô Thð Thanh Thûy TP ĐD  0977950477 ngothuybvbs@gmail.com 

10 Phäm Thð Xuân TK CNK  0945825296 Phamxuan041279@gmail.com 

11 Vü Thái Bình TK Dþợc  0983536674 dsbinhvu@gmial.com 

12 Bùi Thð Sang TK Khám bệnh  0388189276 Bvbs.sang@gmail.com 

13 Nguyễn Xuân Thành TK CĐHA   0917897468 Nguyenxuanthanhbvbs@gmail.com 

14 Hoàng Minh Hþng TK Nhi  0969860868 Hungbs868@gmail.com 

15 Nguyễn Vën Quynh TK Ngoäi  0912957738 Nguyenquynh.hup@gmail.com 

16 Nguyễn Hồng Sơn TK YHCT  0915018067 nguyenhongsonbvbs@gmail.com 

17 Mai Vën Cao Phó.TK Nội  0945409331 Maivancao01@gmail.com 

18 Vü Vën Long Phó.TK Ngoäi  0913345313 Shenlong2712@gmail.com 

19 Lê Hữu Sáng Phó. TK Ngoäi  0904739216  

20 Phäm Thð Chung PTr.K Lây  0945761166  

21 Hoàng Vën Hoan PTrK Xét nghiệm  0396217363 Bshoanghoan1976@gmail.com 

22 Trðnh Ngọc Hâi PTr. Khoa HSCC  0986776898  

 

 

mailto:Bsnguyenhuong1975@gmail.com
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TRUNG TÂM Y TẾ SÆM SƠN 

Đða chî: Sø 286, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP. Sæm Sơn, Thanh Hòa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.826.329  -  Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0912471829 

Email: trungtamytesamson@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

DI ĐỘNG 
Email 

1 Nguyễn Vën Ngọc Giám đốc 0912471829 vanngocttytss@gmail.com 

2 Nguyễn Bá Hùng Phò Giám đốc 0977789638 nguyenbahungss1963@gmail.com 

3 Cao Thiện Hiếu Phò Giám đốc 0987431536 caothienhieuss@gmail.com 

4 Lê Thð Trúc Phþơng Kế toán trþởng 0944801234 roxytruc@gmail.com 

5 Vü Nhþ Mùi Phó phòng HCTH 0966582918 muitcss@gmail.com 

6 Cao Thð  Hồng Phó phòng HCTH 0979809458 caohong2504@gmail.com 

7 Ngô Thð Thu Hà Trþởng khoa CSSKSS 0989805238 thuhattytss@gmail.com 

8 Đỗ Thð Liễu Phó khoa CSSKSS 0974869047  

9 Nguyễn Vën Nghïa Phý trách khoa KSDB-HIV/AIDS 0949022007 vannghia115@gmail.com 

10 Nguyễn Vën Tuçn Trþởng khoa ATTP-YTCC&DD 0984848029 bstuanttytss@gmail.com 

11 Phäm Thð Thûy Phó khoa ATTP-YTCC&DD 0979056644 phamthuysamson@gmail.com 

12 Nguyễn Vën Chþơng Trþởng khoa DS-TTGDSK 0358619788 ttdssamson@gmail.com 

13 Phäm Thð Mai Phó khoa Cên lâm sàng 0979457707 bsmaittytss@gmail.com 

14 Nguyễn Thð Thùy Linh Vën thþ 0962826017 tbnguyenthuylinh@gmail.com 

 

     

 

 

 

 

 

        

mailto:trungtamytesamson@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ SÆM SƠN 

Đða chî: Sø 83, đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, TP. Sæm Sơn, tînh Thanh Hóa 

ĐTLH: 0965391212  -  Email : tchcbvsamson@gmail.com  
 

TT HO   VÀ TÊN CHỨC VU   
ĐI  N THOA  I 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Thành Đồng Giám đốc 
 

0967362888 
 

2 Nguyễn Đình Tiến Phó Giám đốc 
 

0915244245 
 

3 Đinh Công Hþng Phó Giám đốc 
 

0913199686 
 

4 Lê Thð Vân Trþởng Phòng TCHC 
 

0972316287 
 

5 Hoàng Ngọc Linh Phò trþởng phòng KHTH, phý trách phòng 
 

0984394836 
 

6 Træn Ngọc Hiệp Phò trþởng phòng KHTH 
 

0363426886 
 

7 Phäm Thð Trang Trþởng Phòng Điều dþỡng 
 

0975416066 
 

8 Nguyễn Thð Hþờng Phó trþởng phòng Điều dþỡng 
 

0977109522 
 

9 Lê Thð Tuyết 
Phò trþởng phòng Tài chính kế toán, 

phý trách  
0978108097 

 

10 Trðnh Tứ Thu Trþởng khoa Nhi 
 

0908888258 
 

11 Đặng Thð Thanh Xuân Phò trþởng Khoa Khám bệnh, phý trách 
 

0913140007 
 

12 Đặng Thð Thùy Phò trþởng Khoa Nội lây, phý trách 
 

0985535003 
 

13 Træn Vën Tám Phó trþởng khoa HSCC, Phý trách 
 

0983962426 
 

14 Lê Viết Thành Phò trþởng Khoa HSCC 
 

0986379350 
 

15 Hoàng Việt Tuçn Trþởng khoa Ngoäi 
 

0976433657 
 

16 Hoàng Thð Thûy Trþởng khoa Sân phý 
 

0914867921 
 

17 Lê Thð Hà Phò trþởng Khoa Sân phý 
 

0971050690 
 

18 Nguyễn Vën Lực Trþởng khoa Liên chuyên khoa 
 

0989562679 
 

19 Cao Đëng Khoa Phò trþởng Khoa Liên chuyên khoa 
 

0913026266 
 

20 Trþơng Vën Thuêt Trþởng khoa Y học cô  truyền 
 

0987725498 
 

21 Lê Thanh Hóa 
Phò trþởng Khoa, phý trách khoa 

Chuèn đoán hình ânh  
0374702734 

 

22 Hoàng Thð Toán Phò trþởng Khoa Xét nghiệm, phý trách 
 

0973755732 
 

23 Vü Thð Nga Trþởng khoa Dþợc 
 

0978614079 
 

24 Lê Khíc Hoàng Phò trþởng Khoa Xét nghiệm 
 

0962369355 
 

25 Đinh Thế Công Phu  trách khoa KSNK 
 

0977960345 
 

26 Phan Thð Kim Oanh Chuyên viên phòng TCHC 
 

0819962211 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁ THƯỚC 

Đða chî: Làng Giùi, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi: 02373580281 - Sø đường dây nóng: 02373707666 

Email: ttythbt@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Vi Vën Thuyết Giám đốc 02373880552 0977313469 vithuyet@gmail.com 

2 Cao Minh Nhàn Phò Giám đốc  0904561022 minhnhanttytbt@gmail.com 

3 Hoàng Đình Thâo PTP HCTH  0985647115 hoangthaoyhdp@gmail.com 

4 Đỗ Mänh Cþờng Kế toán trþởng  0915614313 manhcuongttytbt@gmail.com 

5 Bùi Vën Phong 
Trþởng khoa Kiểm soát 

bệnh têt - HIV/AIDS 
 0975191498 phongttytbt@gmail.com 

6 Hoàng Thð Thơm 
Trþởng khoa Chëm sòc 

sức khóe sinh sân 
 0972176757 

hoangthithom08.02.08 

@gmail.com 

7 Lê Thð Thâo Trþởng Phñng khám đa khoa  0977755737 lethaohscc.tl@gmail.com 

8 Cao Minh Nam 
Phò trþởng khoa  

Cên lâm sàng 
 0977760110 caominhnamttyt@gmail.com 

9 Đỗ Vën Long 
Phý trách khoa ATTP-

YTCC-DD 
 0987261189 longbtttyt@gmail.com 

10 Nguyễn Thð Nga 
PhỤ trách phòng  

DS-TTGDSK 
 0916580325 ngadansobathuoc@gmail.com 

11 Nguyễn Thð Hänh Vën Thþ  0977778969 hanhnguyenyt85@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BÁ THƯỚC 

Đða chî: Phø 2, Thð trçn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tînh Thanh Hòa 

Điện thoäi liên hệ: 02373880506      Sø đường dåy nòng đơn vð: 0966421212 

Email: benhvienbathuoc@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Hà Vën Thức Giám đốc 02373880506 0917251393 haanhthuc@gmail.com 

2 Lê Vën Hùng Phò Giám đốc  0917251393  

3 Lê Vën Thíng Phò Giám đốc  0949354528  

4 Nguyễn Đình Vinh TP. TC-HC  0974784424 nguyendinhvinhbt@gmail.com 

5 Phäm Vën Tuçt TP. TCKT  0915461946 phamvantuat70@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Gçm PTP.TCKT  0904990622 NguyenGamG@gmail.com 

7 Hà Vën Quang PTP.KHTH  0912872717 quangbvbt@gmail.com 

8 Bùi Vën Minh TP. Điều dþỡng  0942054587 buiminhbvdkbt1987@gmail.com 

9 Trþơng Thð Hiếu Vën thþ  0986105445 truonghieu85bv@gmail.com 

 

TRUNG TÅM Y TẾ HUYỆN CẨM THỦY 
Đða chî: Tù dân phø Đäi Quang, Thð trçn Phong Sơn, huyện Cèm Thủy, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.200.141        Sø đường dây nóng: 0854.284.333 

Email: phonghanhchinhttytct@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Huy Tiến Giám đốc   0915277234 huytienytct@gmail.com  

2 Phäm Đình Việt Phò Giám đốc   0978627118 dinhviet118@gmail.com  

3 Lê Vën Huy TP HCTH   0902243072 phonghanhchinhttytct@gmail.com 

4 Lã Minh Huy Phó TP HCTH   0829794567 huylaminh79@gmail.com  

5 Nguyễn Thð Huế TK CSSKSS   0977662575 huettytcamthuy@gmail.com  

6 Đỗ Thð Liên TP DS-TTGDSK   0393191886 ttdscamthuyth@gmail.com  

7 Đinh Vën Chinh TK ATVSTP-YTCC&DD   0852034467 dinhchinh1962@gmail.com  

8 Lê Vën Thế Trþởng Phòng khám   0397367548 levanthettytct@gmail.com  

9 Phäm Thð Chinh Phý trách Khoa CLS   0345245323 khoaxetnghiemttytct@gmail.com  

10 Cao Thð Hþơng Phý trách Vën thþ   0375622849 caothihuong141989@gmail.com  

mailto:huytienytct@gmail.com
mailto:dinhviet118@gmail.com
mailto:huylaminh79@gmail.com
mailto:huettytcamthuy@gmail.com
mailto:ttdscamthuyth@gmail.com
mailto:dinhchinh1962@gmail.com
mailto:levanthettytct@gmail.com
mailto:khoaxetnghiemttytct@gmail.com
mailto:caothihuong141989@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM THỦY 

Đða chî: Phø Đäi Quang - Thð trçn Phong Sơn - huyện Cèm Thủy - Tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02378.979.006 - Email: bvdkcamthuy.@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Đình Hâi Giám đốc  0982180299 nguyenhaigdbvtt@gmail.com 

2 Nguyễn Vën Khánh P. Giám đốc  0862.082.889 nguyenvankhanhbvct@gmail.com 

3 Nguyễn Tuçn Hänh P. Giám đốc  0904.700.919 tuanhanhbvct@gmail.com 

4 Đỗ Đức Mêu TP. TCHC 02378.979.006 0904.239.757 ducmaubvct@gmail.com 

5 Lê Tự Cþờng TP. TCKT 02378.689.127 0902.243.478 letucuongbvct@gmail.com 

6 Nguyễn Trung Tâm TP. KHTH 02378.979.059 0917.768.000 nguyentrungtambvct1972@gmail 

7 Cao Ánh Nguyện Phý trách P.ĐD  097.334.0628 anhnguyenbvct@gmail.com 

8 Bùi Thð Hìng TK. Dþợc 02373.705.519 0988.807.405 Hangduoc22@gmail.com 

9 Nguyễn Trung Tâm TK. Khám bệnh 02378.689.680 0917.768.000 nguyentrungtambvct1972@gmail 

10 Nguyễn Huy Hoàng TK. Cçp Cứu 02378.689.128 0946.792.333 Hoangk9dhytn@gmail.com 

11 Hoàng Trung Huy TK. Nhi 02373.201.288 0904.649.568 trunghuybvct@gmail.com 

12 Hà Huy Quyết TK. Nội 02378.689.679 0972.280.586 hahuyquyetbvct@gmail.com 

13 Træn Vën Tuçn TK. Ngoäi 02373.217.983 0987.279.333 trantuan@gmail.com 

14 Hà Sỹ Trung TK. LCK 02373.217.980 0824.161.567 bstrungmat@gmail.com 

15 Hà Quang Cèm TK. Lây 02378.689.683 0397.612.616  

16 Træn Vën Bình TK. Đông Y 02378.689.681 0976.668.759 Tranvanbinh.ct123@gmail.com 

17 Træn Vïnh Thûy TK. Lão Khoa  0915.931.429 minhthuycamson@gmail.com 

18 Dþơng Đình Hùng TK. Sân 02378.689.288 0915940123 hungkhoasan@gmail.com 

19 Lê Thð Thu Quyên Phý trách K.XN 02378.689.684 0976668586 Lequyen5886@gmail.com 

20 Nguyễn Vën Huê TK. CĐHA 02373.705.126 0915.477.858 Nvh241266@gmail.com 

21 Bùi Thð Hà 
Phý trách 

K.KS.CNK 
 0904.770.381 buihabvct@gmail.com 

22 Træn Thð Hồng Nhung Vën thþ 02378.979.006 0931359234 Nhungbvct84@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG SƠN 

Đða chî: Khu phø Nhuệ Sâm - TT. Rừng Thông - huyện Đöng Sơn - tînh Thanh Hóa 

Sø điện thoäi: 02373.988.807; Sø điện thoäi đường dây nóng: 0988.500.509 

Email: ttytdongson.th@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Quang Vinh Giám Đốc   0914841236 vinhquangnguyen71@gmail.com 

2 Lý Quang Bình Phò Giám Đốc   0834021973 lyquangbinh.1973@gmail.com  

3 Trðnh Thð Bình Phò Giám Đốc   0977949472 trinhthibinhttyt@gmail.com  

4 Lê Đỗ Quý  TP - HCTH   0902224634 ledoquy1102@gmail.com  

5 Lê Bá Tþờng  
Trþởng Khoa Kiểm Soát 

Bệnh Têt và HIV/AIDS   
0914102652 lebatuongksd@gmail.com  

6 Nguyễn Thð Vân 
Phó Khoa Kiểm Soát 

Bệnh Têt và HIV/AIDS   
0356889466 tuanminhvan@gmail.com  

7 Hoàng Anh Thþớng 
Trþởng khoa VSATTP 

và YTCC   
0934550895 bsthuongtt@gmail.com  

8 Đặng Hữu Thành 
Phó Khoa VSATTP và 

YTCC   
0906585387 danghuuthanh75@gmail.com  

9 
Lê Thð Thanh 

Hþơng 

Trþởng Phòng Dân Số 

và TTGDSK   
0865075686 huongdsdongson@gmail.com  

10 Nguyễn Thð Thêm 
Phò Khoa Chëm sòc 

Sức khóe Sinh Sân   
0911442682 thuythem105@gmail.com  

11 Hoàng Vën Phong 
Trþởng khoa Cên Lâm 

Sàng   
0946257957 hoangphong0470@gmail.com  

12 Nguyễn Duy Khánh Phò Phñng Khám ĐK   0985103393 nguyenduykhanhds@gmail.com  

13 Trþơng Thð Hþơng Vën Thþ lþu trữ   0978014479 huongvtttyt@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:vinhquangnguyen71@gmail.com
mailto:lyquangbinh.1973@gmail.com
mailto:trinhthibinhttyt@gmail.com
mailto:ledoquy1102@gmail.com
mailto:lebatuongksd@gmail.com
mailto:tuanminhvan@gmail.com
mailto:bsthuongtt@gmail.com
mailto:danghuuthanh75@gmail.com
mailto:huongdsdongson@gmail.com
mailto:thuythem105@gmail.com
mailto:hoangphong0470@gmail.com
mailto:nguyenduykhanhds@gmail.com
mailto:huongvtttyt@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÔNG SƠN 

Đða chî: khu phø Nhuệ Sâm, thð trçn Rừng Thông, huyện Đöng Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02.373.988.265     Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966401212 

Email: bvdongson@thanhhoa.gov.vn; Website: benhviendongson.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Đỗ Thð Lþợng Giám đốc  0904843499 Luongds56@gmail.com 

2 
Nguyễn Vën 

Chung 
Phò. Giám đốc  0912238027  

3 Træn Tiến Düng Tp. KHTH  0977303107 Trandungds@gmail.com 

4 Nguyễn Tiến Düng Tp. TCKT  0982597678 Dunghcth77@gmail.com 

5 Mai Đình Thọ Tp. TCHC  0904731080 Maithobvds@gmail.com 

6 Lê Thð Huê PTP.KHTH  0987720842 lehuebvds@gmail.com 

7 Vü Thð Trang PTP.TCKT  0987618027 Trangbvds@gmail.com 

8 Lê Vën Giang PTP. TCHC  0943422116 legianghcth@gmail.com 

9 Chu Thð Cèm Vën thþ  0974411237 Chucam.170185@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀ TRUNG 

Đða chî: Tk6 - thð trçn Hà Trung - huyện Hà Trung - tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.836.941   -    Email: hcthytht@gmail.com.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Chí Đoan Giám đốc  0918.779.195 chidoanytht@gmail.com 

2 Tä Quang Thðnh Phò giám đốc  0888.101.970 quangthinhytht@gmail.com 

3 Bùi Vën Hà Phò giám đốc  0917.749.693 bsbuivanha@gmail.com 

4 Lê Vën Ký Phò giám đốc  0915.468.827 levanky006@gmail.com 

5 Phäm Xuân Thành TP HCTH 02373.836.941 0354.099.099 hcthytht@gmail.com 

6 
Phäm Thð Hồng 

Thím 
Kế toán trþởng  0985.015.625 thamphambshn@gmail.com 

7 Phí Thð Bình 
Trþởng khoa 

CSSKSS 
 0917.516.000 csskssytht@gmail.com 

8 Hoàng Hồng Nhung 
Phó phòng DS & 

TTGDSK 
 0912.842.508 ttytphongdansoht@gmail.com 

9 Mai Thu Hà 
Phý trách khoa 

KSBTT & HIV/AIDS 
03273.620.502 0816.016.456 ksdytht@gmail.com 

10 Phäm Vën Hþng Phý trách khoa CLS  0979.886.588 atvdtpytht@gmail.com 

11 Lþu Xuån Quy 
Phý trách khoa 

ATVSTP - YTCC & DD 
 0913.624.038 ytccytht@gmail.com 

12 Nguyễn Thð Hoan Vën thþ  0916.398.500 hcthytht@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hcthytht@gmail.com
mailto:thamphambshn@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TRUNG 

Đða chî: Tiểu khu 5, thð trçn Hà Trung, huyện Hà Trung, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373836156. Sø đường dây nóng: 0966361212 

Email: benhvienhatrung1956@gmail.com;   Website: benhviendakhoahatrung.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ DI ĐỘNG EMAIL 

1 Vü Vën Chính Giám đốc 0912496799 vuchinh.bs@gmail.com 

2 Nguyễn Thð Hà Phò Giám đốc 0909100023 hanguyen1973@gmail.com 

3 Dþơng Công Chính Phò Giám đốc 0915279411 dchinhht78@gmail.com 

4 Lê Vën Thþ Trþởng phòng 0911117168 thulevan1501@gmail.com 

5 Trðnh Thð Thu Thûy Phò trþởng phòng 0913864366 thuthuytt1989@gmail.com 

6 Mai Thð Hồng Trþởng phòng 0914249988 maihongbvht@gmail.com 

7 Mai Thð Huyền Phò trþởng phòng 0944242012 maihuyenpdd@gmail.com 

8 Træn Thð Ninh Trþởng phòng 0918565115 ninhtccb2010@gmail.com 

9 Mai Sỹ Hùng Trþởng phòng 0916987549 maisyhung2010@gmail.com 

10 Hoàng Huy Trung Phò trþởng phòng 0913783111 bvdkhatrung@gmail.com 

11 Hoàng Thð Lþơng Trþởng phòng 0913651806 luongktbvht@gmail.com 

12 Phan Thu Hòa Phò trþởng phòng 0942361456 phanhoathu@gmail.com 

13 Tống Thð Thanh Hòa Vën thþ 0942533565 thanhhoa04021986@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HẬU LỘC 

Đða chî: Khu Trung Phú, thð trçn Hậu Lûc, huyện Hậu Lûc, tînh Thanh Hóa  

Điện thoäi liên hệ: 0237.3630.551   Sø đường dåy nòng đơn vð: 0912.162.846 

 

TT HỌ VÀ T N CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG EMAIL 

1 Hoàng Bình Yên Giám đốc  0912226274 
hoangbinhyenth_pcaid

s@yahoo.com.vn 

2 Mai Đình Quế Phò Giám đốc  0917007665 quepgdhl@gmail.com 

3 Vü Tçt Luyện Phò Giám đốc  0946.735.111 Vutatluyen01051965@gmail.com 

4 Mai Thành Long Tp. HCTH  0912.162.846 Dr.mailong65@gmail.com 

5 Vü Vën Tuçn PTP.HCTH  0912620687 Vutrucvy2012@gmail.com 

6 Lê Anh Việt TP. DS&TTGDSK  0914711886 Leanhviet1111@gmail.com 

7 Træn Vën Linh TK.ATVSTP-YTCC&DD  0915.128.216 Tranlinhttyt01@gmail.com 

8 Træn Vën Đức TK. KSBT-HIV/AIDS  0936181478 Tranduc22555@gmail.com 

9 Hoàng Vën Đäi TK. Cên lâm sàng  0945828670 Daihoan1970@gmail.com 

9 Vü Thð Na Tk.Chëm sòc SKSS  0918454986 nahauloc@gmail.com 

10 Võ Thð Hồng Nhung PTK. Chëm sòc SKSS  0974852370 vonhungskss@gmail.com 

11 Nguyễn Thð Ngân Vën thþ  0964845096 ngandstt@gmail.com 

12 Hoàng Sỹ lâm KTT  0912957957 Dnlamnga@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẬU LỘC 

Đða chî: Sø 15, Đường Lưu Cûng Hòa, Khu Tân Mỹ, Thð trçn Hậu Lûc,  

huyện Hậu Lûc - Thanh Hóa  

Điện thoäi: 02373630006         Email: bvhauloc@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Đình Tiệp Giám đốc  0912383819 bsletiep@gmail.com 

2 Nguyễn Vën Toàn Phò giám đốc  0906174989 Drtoan.hm@gmail.com 

3 Trðnh Danh Minh Phò giám đốc  0916424269 Minhtrinhdanh70@gmail.com 

4 Trðnh Đình Xuån Trþởng phòng KHTH  0915700418 xuanbvhauloc@gmail.com 

5 Vü Thð Hiền Trþởng phòng TCKT  0948099289 vuhienbvhl@gmail.com 

6 Hoàng Quốc Cþờng Trþởng phòng TCHC  0934718312 hoangcuong899357@gmail.com 

7 Đỗ Thð Nhung Trþởng phñng Điều dþỡng  0943203946 nhungdohl@gmail.com 

8 Nguyễn Huy Thái Trþởng phòng QLCL  0936776909 thaibvhauloc@gmail.com 

9 Đào Trọng Cþơng Trþởng khoa Khám bệnh  0946317138 khoakhambenhbvhl.@gmail.com 

10 Trðnh Vën Thành Phó khoa phòng khám ML  0947009369 trinhthanh@gmail.com 

11 Nguyễn Vën Tiến Trþởng khoa CLS  0949023108 khoacanlamsang2021@gmail.com 

12 Nguyễn Tiến Düng Phó khoa CLS  0985685399 khoacanlamsang2021@gmail.com 

13 Nguyễn Vën Nghiêm Trþởng khoa HSCC  0912498103 bsnghiemhl@gmail.com 

14 Træn Bùi Minh Phó khoa HSCC  0395206118 Binhminh110888@gmail.com 

15 Lþu Vën Thành Phò khoa Đông y  0984946123  

16 Trðnh Tuçn Anh Trþởng khoa Ngoäi  0944090469 tuantubvhl@gmail.com 

17 Hoàng Vën Cþơng Phó khoa Ngoäi  0915265215 Bscuonghl19@gmail.com 

18 Trþơng Quyết Thíng Trþởng khoa Nhi  0988270688  

19 Phäm Minh Thành Phó Khoa Nội tổng hợp  0962051500 thanhytb@gmail.com 

20 Træn Thð Mùi Phó khoa Nội Tim Mäch  0394606584 tranmuibvhl@gmail.com 

21 Tä Quang Đäi Trþởng khoa Truyền nhiễm  0982745608 Anh.bhxh608@gmail.com 

22 Hoàng Vën Såm Phó khoa Truyền nhiễm  0903434899 hoangsam@gmail.com 

23 Hoàng Sỹ Düng Trþởng khoa Sân  0904337898 Dungsan2017@gmail.com 

24 Nguyễn Thð Ánh Trþởng khoa LCK  0979119682 Anhbsbvhl2020@gmail.com 

25 Phäm Thð Diệp Phó khoa LCK  0388506556 Phamdiepuos@gmail.com 

26 Hoàng Sï Quån Trþởng khoa Dþợc  0934519683 hoangquandkh @gmail.com 

27 Ngô Thð Loan Vën Thþ  0945827694 ngoloanbvhl@gmail.com 



68 

TRUNG TÂM Y TẾ HOẰNG HOÁ 

Đða chî: Phø Tån Sơn - Thð trçn Bút Sơn - huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá 

Điện thoäi liện hệ: 02373.645.991   Sø đường dây nóng đơn vð: 0915.306.575 

Email: trungtamytehoanghoa2011@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Phäm Công Hoa Giám đốc  0915.470.051 phamconghoa1965@gmail.com 

2 Lê Trọng Tiến Phò giám đốc 
 

0949.134.885 tienletrong@gmail.com 

3 Lê Bá Toàn Phò giám đốc 
 

0912.648.555  

4 Nguyễn Minh Thþơng 
TP.Hành chính  

tổng hợp 
02373645991 

0868.161.868 bsthuonght@gmail.com 

5 Vü Quốc Huy 
PP.Hành chính  

tổng hợp 
0965.922.080 vuquocth@gmail.com 

6 Đỗ Thð Tuyết 
TP.Dân số TT & 

GDSK 02373645650 
0946.035479 dotuyet74dshh@gmail.com 

7 Lê Vën Lợi PP.Dân số TT&GDSK 0945.070.686 leloi779@gmail.com 

8 Lê Đäi 
TK. Kiểm soát  

bệnh têt - HIV/AIDS 
02373643152 0982.674.615 letamdai@gmail.com 

9 Lê Thð Tình TK. Cên lâm sàng 02373639368 0906.216.076 letinhxn@gmail.com 

10 Vü Thð Duyên 
TK. Chëm sòc sức 

khóe sinh sân 
02373645651 0838.246.066 vuduyen26111982@gmail.com 

11 Dþơng Thð Nhçt 
TK.An toàn thực 

phèm-YTCC&DD 
02373645245 

0948.211.333 ytcchh123@gmail.com 

12 Lþơng Hữu Thành 
PK.An toàn thực 

phèm-YTCC&DD 
0373.111.347 luonghuuthanh2212@gmail.com 

13 Træn Vën Nam 
Trþởng Phòng  

khám đa khoa 

 
0968.516.040 trannam443@gmail.com 

14 Hoàng Thð Nga Vën thþ 02373645991 0975.270.898 hoangnga88ttyt@gmail.com 

 

mailto:trungtamytehoanghoa2011@gmail.com
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BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA 

Đða chî: Phø Vinh Sơn - Thð trçn Bút Sơn 

Điện thoäi liện hệ: 0373 865 006    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966 351 212 

Email: bvhoanghoa@thanhhoa.gov.vn; Website: bvdkhoanghoa.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ MÁY ĐIỆN THOÄI Email 

CƠ QUAN DI ĐỘNG  

1 Nguyễn Xuân Lêp Giám đốc  0912321647  

2 Nguyễn Hâi Triều Phò giám đốc  0964197757  

3 Lê Viết Thành P. Giám đốc  0976596810  

4 Nguyễn Thanh Đông 
TP.Tổ chức hành 

chính 
 0912601115 thanhdong1972@gmail.com 

5 Nguyễn Cao Tùng 
PP. Tổ chức  

hành chính 
 0916067661  

6 Đinh Vën Đông 
TP. Kế hoäch 

 tổng hợp 
 0914336574 bsdongbvhh@gmail.com 

7 Đỗ Thanh Hoài 
PP. Kế hoäch  

tổng hợp 
 0916948919  

8 Lê Trung Düng Kế toán trþởng  0942016286 ledung288@gmail.com 

9 Phäm Thð Hìng PP. Kế toán  0386500925 phamhangpkt@gmail.com 

10 Võ Thð Nga TP. Điều Dþỡng  0919427038 vothingahh@gmail.com 

11 Lê Thð Huệ Vën Thþ  0977845841 lethihuebvhh@gmai.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LANG CHÁNH 

Đða chî: Thôn Xuøm Chóng, xã Đ÷ng Lương, huyện Lang Chánh, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373 874 900. Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0986 964 268 

Email: ttytlangchanh@thanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ T N CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1 Đỗ Thanh Thûy Giám đốc 02373874199 
0986 964 268 

Dothuy.ytlc@gmail.com 
0917 696 568 

2 Lþơng Vën Xuån Phò Giám đốc 02373874994 0986 835 379 bsxuanlc@gmail.com 

3 Nguyễn Vën Minh KTT  0986.633.398 nguyenminhytlc@gmail.com 

4 Phäm Thð Chung 
Trþởng phòng 

HCTH 
02373874900 0913 125 863 Ptchung1982@gmail.com 

5 Trþơng Thð Tình 
Trþởng phòng DS 

và TTGDSK 
 0972 828 331 truongtrinhytlc@gmail.com 

6 Lê Phi Đäi 
Phò Trþởng phòng 

DS và TTGDSK 
 0988 838 440 Ledaiphong1988@gmail.com 

7 Lê Vën Thuên TK. ATVSTP-YTCC  0372361692 Lethuandplc84@gmail.com 

8 Trðnh Thð Hþơng 
Trþởng khoa 

CSSKSS 
 0977 303 681 Bs.trinhhuong@gmail.com 

9 Bùi Vën Hiếu 
Trþởng khoa Cên 

lâm sàng 
 0974 862 288 hieuttytlc@gmail.com 

10 Phäm Ngọc Thäch 
Khoa KSBT - 

HIV/AIDS 
 0983083947 thachytelangchanh@gmail.com 

11 Trðnh Thð Nhung Vën thþ  0979352617 Nhungtrinh87@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LANG CHÁNH 

Đða chî: Thð trçn Lang Chánh - Huyện Lang Chánh - Thanh Hóa 

ĐTLH: 02373.874.006/ FAX: 02373.874.006 

Sø đường dây nóng: 0966341212 

Email: benhviendakhoahuyenlangchanh@thanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Ngô Công Nghiêm  GĐ  0977.038.639  

2 Lê Vën Mong PGĐ 02373.874.568  0912.130.192  

3 Phäm Thð Thúy PGĐ   0979.003.081  

4 Lê Thð Quế TP.TCHC 02373.874.006 0973.883.100  

5 Hà Vën Cử TP.TCKT   0968.869.567   

6 Trðnh Xuân Long PT.KHTH 02373.874.459 0338803333   

7 Lê Đëng Đức TP. Điều dþỡng   0915.594.467   

8 Trðnh Vën Lê TK. Ngoäi sân  0869.248.115  

9 Hoàng Vën Đðnh TK. LCK  0965.089.668  

10 Bùi Vën Ngån TK. Khám bệnh   0986.633.487   

11 Lþơng Vën Chuyện TK. CLS   0989.846.072   

12 Đỗ Thð Lan Anh TK. Nhi  0984.809.234  

13 Ngån Vën Thíng PT. Truyền nhiễm  0986.964.259  

14 Nguyễn Tuçn Anh PT.Khoa Nội HSCC 02373.874.150 0378.755.575  

15 Lê Thð Vinh PT. Khoa YHCT-PHCN  0965.488.003  

17 Trðnh Thð Hänh PTK. Dþợc  0965.016.898  

18 Nguyễn Công Mùi TK. KSNK  0989.372.268  

19 Nguyễn Trọng Hþng Vën Thþ  0977.223.989  
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TRUNG TÂM Y TẾ MƯỜNG LÁT 

Đða chî: Khu III, Thð Trçn Mường Lát, huyện Mường Lát 

Điện thoäi liên hệ: 02378997146; Sø đường dåy nòng đơn vð: 0397729368 

Email: ttytmuonglat@thanhhoa.gov.vn; duongdaynong19@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Hồ Vën Trọng Giám đốc  
0981349568 

0384157377 
bshovantrong@gmail.com 

2 Lê Quốc Huçn PGD  0914463633 lehuan75@gmail.com 

3 Chu Vën Låm Tr. P. HCTH  0971284683 Chuvanlam2012@gmail.com 

4 Hoàng Trung Lþu Kế toán trþởng  0981976379 hoangtrungluu@gmail.com 

5 Nguyễn Đình Toàn 
Tr. Khoa ATTP - 

YTCC & DD 
 0979185090 toanytml@gmail.com 

6 Lñ Vën Hiền 
Tr. Phòng DS - 

TTGDSK 
 0868061456 hienttmuonglat@gmail.com 

7 Lê Xuân Khánh Tr. Khoa CSSKSS  0985118385 bskhanhttyt@gmail.com 

8 Nguyễn Vën Bình 
Tr. Khoa KSBT-

HIV/AIDS 
 0975633965 binhytyml@gmail.com 

9 Vi Thð Liệt Vën thþ  0985493896 vithiliet92@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:ttytmuonglat@thanhhoa.gov.vn
mailto:duongdaynong19@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LÁT 

Đða chî: Khu II, Thð trçn Mường Lát, huyện Mường Lát, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02378996568 - Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966061212 

Email: bvmuonglat@thanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Huy Vën Giám đốc 02378997168 0914249759 vanhnth@gmail.com 

2 Hoàng Vën Hào PGĐ, kiêm TP TC - HC 02378997186 0916008163 hoangvanhao69@gmail.com 

3 Hà Thð Phúc Phò Giám đốc 02378997124 0976014945 bshathiphuc@gmail.com 

4 Hà Vën Nè TP Kế hoäch tổng hợp 02378997678 0388177550 bsyhavanne@gmail.com 

5 Phäm Hồng Lêp TP Tài chính kế toán 02378997326 0916254789 lapttytml@gamil.com 

6 Nguyễn Hữu Chinh TP Điều dþỡng 02378997132 0396304692 nguyenhuuchinh.78@gmail.com 

7 Nguyễn Tiến Düng TK Khám bệnh - CLS 02378997115 0978782743 bsnguyentiendung76@gmail.com 

8 Vü Vën Sỹ TK Cçp cứu - Nhi 02378997370 0987613832 vuvansy1975@gmail.com 

9 Nguyễn Thành Chung TK Ngoäi - LCK 02378997137 0969701234 drnguyenthanhchung5287@gmail.com 

10 Nguyễn Thð Yên TK Nội 02378997136 0359366272 bsnguyenyenbvml@gmail.com 

11 Chẹo Thð Lïu TK Truyền nhiễm 02378997128 0377447454 cheoliu85@gmail.com 

12 Nguyễn Sơn Hâi 
TK Kiểm soát nhiễm 

khuèn 
02378997116 0934098567 nguyensonhai0602@gmail.com 

13 Vü Đình Thái PTK Sân 02378997130 0942666292 vudinhthai.210189@gmail.com 

14 Nguyễn Tiến Trung PTK Sân 02378997130 0946219818 bs.trung93@gmail.com 

15 Lữ Thð Lý 
PTK Y dþợc cổ truyền 

- PHCN 
02378997136 0979828291 luthily91@gmail.com 

16 Lñ Vën Dự PTK Truyền nhiễm 02378997128 0974804581 lovandumuonglat@gmail.com 

17 Hà Thð Nguy PTK Dþợc 02378997129 0387458476 hanguy.muonglat@gmail.com 

18 Nguyễn Thð Thúy Van Thþ 02378997116 0387732771 nguyenthuy3041988@gmail.com 

mailto:bvmuonglat@thanhhoa.gov.vn
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGA SƠN 

Đða chî: Tiểu khu 3, Thð Trçn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.872.589         Email: ttngason@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ T N CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1 Hoàng Vën Hoành Giám đốc  0912.395.155 hoanghoanhttyt@gmail.com 

2 Nguyễn Hữu Dự P.Giám đốc  0904.308.222 Nguyendu27@gmail.com 

3 Nguyễn Vën Thuên P.Giám đốc  0982.954.789 Thuanns2013@gmail.com 

4 Vü Vën Hoàng Phò trþởng P .HC-TH  0395.425.940 Vuhoang21021984@gmail.com 

5 Mai Vën Vỹ Tr.Khoa CSSKSS  0912.477.123 bsvyttytngason@gmail.com 

6 Nguyễn Hữu Yên Tr.Khoa CLS  0972.936.456 Yen76ns@gmail.com 

7 Mai Xuân Thành Tr.Khoa ATVSTP-YTCC-DD  0919.049.088 mthanhttytngason@gmail.com 

8 Træn Thð Nga 
Phò trþởng Khoa 

ATVSTP-YTCC-DD 
 0949.129.668 ngattytns@gmail.com 

9 Nguyễn Vën Hâo 
Tr.Khoa KSBT và 

HIV/AIDS 
 0918.785.686 Haobsns1966@gmail.com 

10 Nguyễn Thð Hoa 
Phò trþởng Khoa KSBT 

và HIV/AIDS 
 0389.917.286 Phonghoa3687@gmail.com 

11 Nguyễn Thð Hà Tr.P DS &TTGDSK  0944.347.909 Nguyenha20081972@gmail.com 

12 Lê Thð Ánh Nguyệt Vën thþ  0974.487.077 ttngason@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGA SƠN 

Đða chî: Thð trçn Nga Sơn - Tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 0889000555     Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0913338949 

Email: bvngason@ytethanhhoa.gov.vn  

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email  
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Træn Vën Minh Giám đốc  0912009396 bsminhns@gmail.com 

2 Nguyễn Duy Chinh P.Giám đốc  0912498102  

3 Luyện Vën Thái P.Giám đốc  0985240455  

4 Nguyễn Quang Vinh TP.TCHC  0983334850  

5 Nguyễn Thð Hìng P.PTCHC  0972569838 Hangktbv@yahoo.com.vn 

6 Nguyễn Thð Hòa P.PTCHC  0965107999 Hoatv.bvns@gmail.com 

7 Træn Vën Hänh P.TPKH  0904481104 Tranvanhanh2@gmail.com 

8 Phäm Bá Tám P.TPKH  0983884674 phamtambvns@gmail.com 

9 Mai Thð Hþơng TP.TCKT  0914406615 Huongktbvns@gmail.com 

10 Vü Thð Nga P.PTCKT  0915845999 vuthingabv@gmail.com 

11 Nguyễn Vën Phþơng TP Điều Dþỡng  0916965754  

12 Lê Thð Hà Vën thþ  0904672709 Lehabvns@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC LẶC 

Đða chî: sø 17, Phø Lê Duèn, TT Ngõc Lặc, Huyện Ngõc Lặc, Tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373 576173    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0982 674 303 

Email: ttytngoclac@thanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1 Hoàng Vïnh Thíng Giám đốc 02373 576 173 0982 674303 thanghivngoclac@gmail.com 

2 Lê Thð Hoan Phò Giám đốc  0986 653760 hoanhainl@gmail.com 

3 Đỗ Thð Huệ Phý trách  Kế toán  0916569495 huedothi.2010@gmail.com 

4 Lê Vën Phúc 
Trþởng phòng HC 

tổng hợp 
 0985 784 327 haphuc42@gmail.com 

5 Trðnh Thð Huyền 
Phý trách Phòng 

Dân số -TT.GDSK 
 0945337486 trinhthihuyendsnl@gmail.com 

6 Lê Sỹ Lộc 
Trþởng Phòng 

khám đa khoa 
 0984 002 929 lelocttnl@gmail.com 

7 Phäm Vën Việt 

Trþởng khoa 

ATTP, YTCC,  

Dinh dþỡng 

 0985 242 092 phamvietyt@gmail.com 

8 Trðnh Đình Düng 

Phý trách khoa 

Kiểm soát bệnh têt 

- HIV 

 0977993829 bsdungtrinh@gmail.com 

9 Phäm Thð Bình 
Phò trþởng khoa 

Chëm sòc SKSS 
 0988 430 382 phambinhtt@gmail.com 

10 Bùi Huy Bộ 
Trþởng khoa Cên 

lâm sàng 
 0984 037 726 

khoaxetnghiemttytngoclac 

@gmail.com 

11 Trðnh Vën Lþợng Vën thþ  0986964023 luongttytnl@gmail.com 

 

 

 

mailto:ttytngoclac@thanhhoa.gov.vn
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TRUNG TÂM Y TẾ NHƯ THANH 

Đða chî: Thð trçn Bến Sung-huyện Như Thanh-Thanh Hóa 

 Điện thoäi liện hệ: 02373.556.011    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0914883465 

Email: Khttytnt@gmail.com 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Lþợng Giám đốc  0869.234.555 Luongattp@gmail.com 

2 Bùi Vën Hoàng Phò giám đốc  0912.234.257 buivanhoang09@gmail.com 

3 Lê Thð Nhung Phò giám đốc  0836.945.966 nhungdansonhuthanh@gmail.com 

4 Hàn Mänh Hùng Trþởng khoa CLS  0984.865.138 hanmanhhung@gmail.com 

5 Nguyễn Xuån Dþơng 
Trþởng phòng DS-

TTGDSK 
 0988.970.667 bsduong12345@gmail.com 

6 Phùng Vën Chiến Phó khoa KSBT  0942.495.116 phungchienvan@gmail.com 

7 Nguyễn Hþơng Sen Vën thþ  0946.862.406 sen82vt@gmail.com 

8 Bùi Xuân Khâi 
Trþởng Phòng 

PKĐK 
 0367.224.749 khaixuanbui1202196802@gmail.com 

9 Nguyễn Vën Tuçn Kế toán trþởng  0978.673.974 Tuannguyen180582@gmail.com 

10 Mai Ánh Tuyết 
Phý trách Phòng 

HCTH 
 0977.765.626 maituyetttytnt@gmail.com 

11 Vi Thð Chiện 
Phý trách Khoa 

ATVSTP 
 0914.614.428 bschien1984@gmail.com 

12 Nguyễn Thð Nhung Khoa ATVSTP  0362.059.945 nhungyg@gmail.com 

13 Phan Vën Hùng 
Trþởng TYT,  

TYT xã Cán Khê 
 0985.451.789 tytcankhe@gmail.com 

14 Nguyễn Hữu Võ 
Trþởng TYT,  

TYT xã Xuân Du 
 0945.915.454 nguyenvo0277@gmail.com 

15 Bùi Vën Thành 
Trþởng TYT, TYT xã 

Phþợng Nghi 
 0859.336.899 buithanh1962@gmail.com 

16 Quách Thð Uyển 
Phý trách TYT,  

TYT xã Mêu Lâm 
 0987.704.198 tytmaulam@gmail.com 
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17 Nguyễn Bách Tuçn 
Trþởng TYT,  

TYT xã Phú Nhuên 
 0945.382.587 tuanytphunhuan@gmail.com 

18 Hoàng Xuân Minh 
Trþởng TYT,  

TYT xã Hâi Long 
 0946.080.063 hoangxuanminh1972@gmail.com 

19 Vi Đình Luyện 
Trþởng TYT,  

TYT xã Xuân Khang 
 0383.356.407 tramytexuankhang87@gmail.com 

20 Lê Anh Tuçn 
Trþởng TYT,  

TYT xã Xuân Phúc 
 0976.246.238 leanhtuanxp@gmail.com 

21 Trðnh Ngọc Khanh 
Trþởng TYT,  

TYT xã Xuân Thái 
 0912.188.115 trinhngockhanh77@gmail.com 

22 Hoàng Vën Tåm 
Trþởng TYT, 

TYT xã Yên Thọ 
 0919.082.011 tamyteyenlac@gmail.com 

23 Træn Vën Khanh 
Trþởng TYT,  

TYT xã Yên Läc 
 0948.554.845 tvkhanh564@gmail.com 

24 Lê Thð Gçm 
Trþởng TYT,  

TYT xã Thanh Tân 
 0987.869.726 gamytett@gmail.com 

25 Lê Ngọc Anh 
Trþởng TYT,  

TYT xã Thanh Kỳ 
 0888.990.798 lengocanh778@gmail.com 

26 Hà Thð Cæn 
Phý trách TYT,  

TYT TT Bến Sung 
 0865.423.267 hathican1966@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH 

Đða chî: Khu phø 3 thð trçn Bến Sung Như Thanh, Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373848006,     Sø đường dây nóng: 0966251212 

Email: bvnhuthanh.thanhhoa@gmail.com; Wesbsite: Benhviendakhoanhuthanh.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Đoàn Mänh Huân Giám Đốc  
0964.278.228 

0914.531.849 
doanmanhhuan.bv@gmail.com 

2 Nguyễn Vën Phýng Phò giám Đốc  
0912.580.291 

0972.972.766 
phungbv64@gmail.com 

3 Hoàng Sỹ Khoa TP.KHTH  0915.279.491 bshoangsykhoa@gmail.com 

4 Đỗ Vën Quang TP. TCKT  0915.772.798 dovanquang.bvnt@gmail.com 

5 Hà Thð Lan Anh PP. TCKT  0977.619.706 lananhbvnt@gmail.com 

6 Lþơng Minh Hiệu TP.TCHC  0915.133.276 hieunhuthanh@gmail.com 

7 Đinh Sỹ Tài PP.TCHC  0372.261.290  

8 Lê Hữu Hiệp TK.Dþợc  0974.272.923 lehiep.bvnt@gmail.com 

9 Hoàng Thð Tâm TP.ĐD  0974.871.211 hoangthitambvnt@gmail.com 

10 Nguyễn Thð Thu Thanh PP.ĐD  0975.430.468 nguyenthithanhbvnt@gmail.com 

11 Quách Lþơng Thån TK.CLS 0834882219 0936.882.219 bsthanbvnt@gmail.com 

12 Lê Hữu Trþờng TK. Khám Bệnh  0976.946.544 bstruongbvdknt@gmail.com 

13 Lê Thế Anh PK. Ngoäi  0983.381.183 anhdhyk@gmail.com 

14 Lê Ngọc Dþỡng TK. HSCC  0915.015.604 bsduongbvnt@gmail.com 

15 Đinh Thð Hþơng TK. Nhi  0986471866 Drdinhhuong86@gmail.com 

16 Træn Vën Bình TK. Đông Y  0799175331  

17 Nguyễn Thanh Bình TK. Nội  0915.215.100 bsbinh.bvnt@gmail.com 

18 Quách Đức Cþờng Tk. Ngoäi. LCK  
0989.739.046 

0914.105.947 
 

19 Nguyễn Thð Thûy TK. Truyền nhiễm  0986.676.098 nguyenthuyvinhlong1soht@gmai.com 

20 Hoàng Thð Vân kiều 
Quyền TK.  

Phý sân 
 0985.862.203 bskieu387@gmail.com 

21 Lê Thð Dung Vën Thþ  0975.212.254 ledungbvnt@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NHƯ XUÅN 

Đða chî: Khu phø 4, thð trçn Yên Cát, huyện Như Xuån, tînh Thanh Hoá 

Điện thoäi liên hệ: 02373878167, Sø đường dåy nòng đơn vð: 0945915878 

Email: ttytnx@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Ngô Thế Hà Giám đốc 02373878167 
0914883465 

0983884081 
ngothehant@gmail.com 

2 Nguyễn Bá Ngọc Phò Giám đốc  0975137912 dr.ngocnhuxuan@gmail.com 

3 Lê Thð Thu Vën thþ  0974408063 lethithu7382@gmail.com 

4 Lê Phþơng Thúy Kế toán trþởng  0386544704 lethuyktdp@gmail.com 

5 Lê Bá Luêt Phý trách TCCB  0977822024 luat.ttyt.nx@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Yến 
Phý trách phòng Hành 

chính tổng hợp 
 0984095487 yentk180@gmail.com 

7 Lê Thð Lý 

Trþởng phòng Dân số 

truyền thông giáo dýc 

sức khóe 

 0978202843 lydsnhuxuan@gmail.com 

8 Nguyễn Thð Thím 

Trþởng khoa Kiểm 

soát bệnh têt - 

HIV/AIDS 

 0349823114 nguyenthithamA@gmail.com 

9 Lê Thð Ánh Tuyết 
Phý trách khoa ATTP 

YTCC và Dinh dþỡng 
 0988305796 tuyet.ytnx@gmail.com 

10 
Trþơng Thð Thanh 

Nga 

Trþởng khoa Chëm 

sóc sức khóe sinh sân 
 0387158497  

11 Bùi Thð Khoa 
Trþởng khoa  

Cên lâm sàng 
 0388621125  

12 Nguyễn Thð Phþợng 
Trþởng phòng khám 

đa khoa 
 0986633722  
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ XUÅN 

Đða chî: Khu phø IV, Thð trçn Yên Cát, Huyện Như Xuån, Tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.878.025     Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0965.431.212 

Email: bvnhuxuan@gmail.com;  Website: http://bvnhuxuan.ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Trðnh Ngọc Hân Giám đốc  0912.369.649 bshanskssth@gmail.com 

2 Phùng Vën Đông Phò giám đốc  0986.704.699 dongbvnx2015@gmial.com 

3 Đỗ Vën Cát 
TP Kế hoäch  

tổng hợp 
 0389.132.679 dovancatnhuxuan@gmail.com 

4 Đặng Vü Lực Kế toán trþởng  0969.099.992 Mr.lucbkavpro@gmail.com 

5 Nguyễn Đëng Quyết 
TP Tổ chức  

hành chính 
 0914.936.223 bvnhuxua@gmail.com 

6 Træn Thọ Düng TP Điều dþỡng  0978.282.992 trandungnx3112@gmail.com 

7 Nguyễn Thð Lþ Vën Thþ  0979.350.148 nguyenthiluvtbv@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bvnhuxuan.ytethanhhoa.gov.vn/
mailto:bvnhuxua@gmail.com
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NÔNG CỐNG 

Đða chî: Thð trçn Nông Cøng, huyện Nông Cøng, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.680.002     Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0919308222 

Email: ttytnongcong@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

GHI CHÚ 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1 Træn Anh Nam Giám đốc 
 

0919308222 
 

2 Lê Ngọc Quý Phò giám đốc 
 

0912958118 
 

3 Nguyễn Vën Thiệp Phò giám đốc  0903433123  

4 Đỗ Ngọc Thanh Trþởng phòng Hành chính tổng hợp 
 

0945729777 
 

5 Lê Thð Ngọc 
Phò trþởng phòng hành chính tổng 

hợp  
0917560326 

 

6 Lê Vën Lợi Trþởng khoa KSBT&HIV/AIDS 
 

0977615166 
 

7 Nguyễn Vën Hùng Phò Trþởng khoa KSBT&HIV/AIDS 
 

0903253567 
 

8 Nguyễn Duy Chính Trþởng khoa ATTP-YTCC&DD 
 

0394509306 
 

9 Bùi Thð Thu 
Trþởng khoa chën sóc sức khóe sinh 

sân  
0374706875 

 

10 Nguyễn Thð Vân 
Phò Trþởng khoa  

chën sòc sức khóe sinh sân  
0947918536 

 

11 Đặng Thð Yến Phò trþởng phòng khám bệnh đa khoa 
 

0988653690 
 

12 Træn Thð Thu Trþởng khoa Cên lâm sàng 
 

0949145879 
 

13 Lê Sỹ Hanh Trþởng phòng Dân số truyền thông 
 

0979858699 
 

14 Nguyễn Thð Thu 
Phò Trþởng phòng Dân số truyền 

thông  
0987293054 

 

15 Phäm Thð Thûy Vën Thþ 
 

0987704884 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NÔNG CỐNG 
Đða chî:Tiểu khu Tập cát 1, Thð trçn Nông Cøng, Nông Cøng, Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 0237839006    Sø Đường dåy nòng đơn vð:0965421212 

Email: bvnongcong@thanhhoa.gov.vn; Website:bvnongcong.ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Tuçn Giám đốc  0949542868  

2 Hoàng Công Hþng Phò giám đốc  0943686855  

3 Lê Xuån Đåy TP Kế hoäch tổng hợp  0912641962  

4 Lê Trung Hâi TP Tài chính kế toán  0982392569  

5 Lê Xuân Lộc Phý trách phòng TCHC  0982436122  

6 Đỗ Trọng Thông Phò trþởng khoa Ngoäi   0983901456  

7 Nguyễn Vën Cþờng Phý TK khoa HSCC  0339828872  

8 Lê Thð Thực TP Điều dþỡng  0949695326  

9 Lê Thð Nhän PTP Tài chính kế toán  0888719636  

10 Đỗ Thð Loan PTP Điều dþỡng  0988254228  

11 Nguyễn Thð Tþơi NV Vën Thþ  0912864099  

12 Phäm Công Sỹ TK Khám Bênhh  0978456895  

13 Nguyễn Thanh An TK Xét Nghiệm  0986124845  

14 Đồng Khíc Hänh PTK CĐHA-TDCN   0986732313  

15 Lê Thð Thúy Hìng TK Kiểm soát nhiễm Khuèn  0914994858  

16 Mai Hoàng Long TK Dþợc  0915144146  

17 Lê Vën Hanh PTK Bệnh nhiệt đới  0987583835  

18 Træn Vën Thím TK Liên chuyên khoa  0394624590  

19 Thiệu Khíc Khoa PTK Liên chuyên khoa  0973696668  

20 Nguyễn Trọng Hoan TK Sân phý  0985330489  

21 Phäm Bá Hợp TK Nội tổng hợp  0972807641  

22 Træn Thð Niên TK Nhi  0844908666  

23 Lê Minh Tuçn TK YHCT-PHCN  0949102976  
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUAN HÓA 

Đða chî: Khu 4 Thð trçn H÷i Xuân, huyện Quan Hóa, tînh Thanh Hóa 

 Điện thoäi liện hệ: 02373 875 544    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0388962115 

Email: ttytquanhoa544@gmail.com - ttytquanhoa@thanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Đinh Vën Bột Giám đốc  0977907708 dinhvanbotttytqh@gmail.com 

2 Ngân Thð Hiền P.Giám đốc  0978614696 nganh2789@gmail.com 

3 Lê Đức Công PTP. HCTH  0978462576 lecongttytqh@gmail.com 

4 Hà Thð Quyết TP. TTGDSK  0961579224 hathiquyetytqh@gmail.com 

5 Trðnh Hùng Nam 
TK. VSATTP, 

YTCC &DD 
 0916844555 namck133@gmail.com 

6 Đỗ Quang Tùng 
TK KSDBT & 

HIV/AIDS 
 0363623346 tunglyttytquanhoa@gmail.com 

7 Phäm Thð Nhung KT trþởng  0977576795 phamnhungttyt@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUAN HÓA 

Đða chî: Khu IV thð trçn H÷i Xuân, huyện Quan Hóa, tînh Thanh Hóa 

Sø điện thoäi liên hệ: 02373 875006.   Sø đường dây nóng của đơn vð:  0966241212 

Email: bvqhquanhoa@gmail.com; Website: http://bvquanhoa.ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG Email 

1 Nguyễn Xuân Lợi Giám đốc 02373875545 0912309369 bvqhquanhoa@gamil.com 

2 Đồng Khíc Hâi PGĐ 02373875595 0914573865 donghai170470@gmail.com 

3 Phan Vën Kiên TP. TC - HC  0987481776 phankienbvqh@gmail.com 

4 Nguyễn Xuån Lþơng TP. KHTH 02373875116 0985635164 bsluongqhl@gamil.com 

5 Trðnh Thð Hþơng TP.TCKT 02373875908 0968346916 Trinhhuongkt85@gmail.com 

6 Nguyễn Thð Lợi TP.ĐD  0987482029 nguyenthiloi@gmail.com 

7 Phäm Thð Thûy Vën thþ 02373875006 0985497183 phamthuyvtqh@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ QUAN SƠN 

Đða chî: Khu 6 - Thð trçn Sơn Lư - H. Quan Sơn - Thanh Hóa 

Điện thoäi: (0237) 3590 464 -  3590477 - 3590 475 - 3590 690 

Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0889.931.941 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN  THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Phäm Bá Thoan Phò GĐ 3590 475 0975 812 789 thoanhiv@gmail.com 

2 Trðnh Xuân Thuỷ Tr. Phòng HCTH 3590 690 0942 504 878 thuyquanson@gmail.com 

3 Nguyễn Ngọc Düng Tr. Khoa KSBT  0962 683 789 ngocdungytqs@gmail.com 

4 Lê Thð Thái 
Tr. Phòng DS-

TTGDSK 
 0919 550 814 thaidsqs@gmail.com 

5 Nguyễn Tiến Bình 
Tr.Khoa  

khám bệnh 
 0982 175 923 nguyentienbinhttyt@gmail 

6 Lê Thð Vinh 
Tr khoa ATTP-

YTCC&DD 
 0971 014 648 Levinhytqs36@gmail.com 

7 Phäm Vën Trọng 
Tr. Khoa cên 

lâm sàng 
 0945 102 565 trongpvt@gmail.com 

8 Phäm Thð Tâm 
Tr. Khoa Chëm 

sóc SKSS 
 0968 731 317 

Thanhtam2309ytqs 

@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUAN SƠN 

Đða chî: Khu 5 thð trçn Sơn Lư, huyện Quan Sơn tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.590.006    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966.231.212 

Email: bvquanson@ytethanhhoa.gov.vn  (hoặc)    mrhungqs@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 
Nguyễn Vën 

Hþng 
Giám đốc  0904915315 mrhungqs@gmail.com 

2 Lữ Thð Lþợng Phò Giám đốc  0977301701 luluongbvqs@gmail.com 

3 
Trinh Vinh 

Trþờng 
TP KHTH  0974695352 trinhvinhtruongbsck1@gmail.com 

4 
Nguyễn Công 

Thành 
TP TC-HC  0985337389 vpccbathuoc2011@gmail.com 

5 Hoàng Vën Mänh TP Kế toán  0974516175 manhquanson@gmail.com 

6 Phäm Bá Nhuên Phò Khoa dþợc  0943044755 nhuanduoc@gmail.com 

7 Đỗ Đình Tåm TP điều dþỡng  0982625855 dotamck1bvqs@gmail.com 

8 
Nguyễn Hoàng 

Anh 
Phó khoa KSNK  0961263757 hoanganh0961263757@gmail.com 

9 Vi Vën Tuçn Phó khoa Ngoäi LCK  0975141580 vivantuanbvqs@gmail.com 

10 Lê Khíc Hþng 
Trþởng khoa  

truyền nhiễm 
 0339935113 khachung12031974@gmail.com 

11 Hà Vën Nhêp 
Trþởng khoa  

khám bệnh 
 0981013988 havannhap88@gmail.com 

12 Lþơng Thð Thíng Trþởng Khoa YHCT  0978825399 thacsythang1987@gmail.com 

13 Hà Thð Huế Trþởng khoa CLS  0379550363  

14 
Nguyễn Thanh 

Hâi 
Phó khoa CLS  0973432868  

15 Hà Xuân Chính CNTT kiêm Vën Thþ  0965982188 xuanchinhnew@mail.com 

 

mailto:luluongbvqs@gmail.com
mailto:dotamck1bvqs@gmail.com
mailto:khachung12031974@gmail.com
mailto:havannhap88@gmail.com
mailto:thacsythang1987@gmail.com
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUÂNG XƯƠNG 

Đða chî: Thð trçn Tân Phong, huyện Quâng Xương, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373670479      Sø đường dây nóng: 0912.506.490 

Email: ttquangxuong@gmail.com    Website: http://trungtamytequangxuong.vn/ 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Chiến Giám đốc 
 

0912506490 bschienyhdp@gmail.com  

2 Trðnh Sỹ Quang Phò Giám đốc 
 

0918780877 quangttytqx@gmail.com  

3 Træn Minh Đức Phò Giám đốc 
 

0838988567 tranducqxth@gmail.com  

4 Lê Thð Trà Phò Giám đốc 
 

0912535869 letrads70@gmail.com 

5 Nguyễn Thð Trang TP. HCTH 02373670479 0948406816 trangnguyen111084@gmail.com 

6 Lþơng Vån Khánh Kế toán trþởng 02373670479 0945958297 huykhanh1212@gmail.com  

7 Vü Thð Thu Trang 
TP. Dân số - 

TTGDSK  
0376124775 baothanhtrang@gmail.com  

8 Nguyễn Thð Dung 
PTP. Dân số - 

TTGDSK  
0978382119 ttgdsk1978@gmail.com  

9 Trðnh Viết Chính TP. PKĐK 
 

0942431313 vietchinhttyt@gmail.com  

10 Vü Thð Luyến TK. CSSKSS 
 

0947652218 vuluyen061074@gmail.com  

11 Nguyễn Thð Thanh TK. Cên lâm sàng 
 

0917225013 minhthanhttytqx@gmail.com  

12 Lê Vü Ngọc 
TK. KSBT/HIV-

AIDS  
0947150864 lenhu.ngoc1@gmail.com  

13 Đỗ Thð Thuên 
PTK. KSBT/HIV-

AIDS  
0984723013 thuanttytquangxuong@gmail.com 

14 Nguyễn Kim Chþơng 
TK. ATVSTP - 

YTCC và DD  
0987840937 kimchuongttytquangxuong@gmail.com 

15 Trðnh Thu Trang Vën thþ 02373670479 0987742292 thutrang12888@gmail.com  

 

 

 

mailto:bschienyhdp@gmail.com
mailto:quangttytqx@gmail.com
mailto:tranducqxth@gmail.com
mailto:huykhanh1212@gmail.com
mailto:baothanhtrang@gmail.com
mailto:ttgdsk1978@gmail.com
mailto:vietchinhttyt@gmail.com
mailto:vuluyen061074@gmail.com
mailto:minhthanhttytqx@gmail.com
mailto:lenhu.ngoc1@gmail.com
mailto:thutrang12888@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUÂNG XƯƠNG 

Đða chî: Thð trçn Tân Phong, huyện Quâng Xương, tînh Thanh Hóa. 

Điện thoäi liện hệ: 02373863006 Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966221212 

Email: benhviendakhoaquangxuong@gmail.com 

Website: benhviendakhoaquangxuong.vn/ 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

EMAIL 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Nhiên Giám đốc  0915142803 nguyennhien1968@gmail.com 

2 Træn Vën Thíng Phò Giám đốc  0888586678 tranthangbvqx@gmail.com 

3 Nguyễn Danh Hội Phò Giám đốc  0983473779 hoidiepkhanh@gmail.com 

4 Trðnh Vën Tþơng TP KHTH  0989668640 Trinhtuong2015@gmail.com 

5 Lê Xuân Sử TP TCKT  0985049679 xuansu1963@gmail.com 

6 Bùi Thð Lan PTP TCKT  0898368828 buithilan22121973@gmail.com 

7 Lê Kim Sơn TP TCHC  0947406555 lekimson090367@gmail.com 

8 Nguyễn Danh Đức PTP TCHC  0977916229 nguyendanhduc34@gmail.com 

9 Phäm Vën Tåm TP Điều dþỡng  0988959844 phamtambvqx@gmail.com 

10 Lê Thð Thu Vën thþ  0356602558 lethubvdkqx@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ THÄCH THÀNH 

Đða chî:Thön Đ÷ng Khanh, xã Thành Thõ, huyện Thäch Thành, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.656621    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 889558383 

Email: ttytthachthanh@gmail.com;   Website:ytethachthanh.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Đặng Vën Thuên Giám đốc  0842399977 bsdangthuan1965@gmail.com 

2 Nguyễn Vën Hợp PGĐ 3656623 0986633427 hoplan2719@gmail.com 

3 Nguyễn Thanh Phong PGĐ  0979151909 thienthan150879@yahoo.com 

4 Nguyễn Đình Nguyên KTT 8922689 0984437051 nguyenttytthachthanh@gmail.com 

5 Bùi Vën Kiên TP.HCTH 8899987 0987016890 kienthachthanh@gmail.com 

6 Trþơng Phúc Đäi TK.CLS 8899985 0986942806 truongphucdai65@gmail.com 

7 Nguyễn Vën Mác TK.ATTP-YTCC  0392310999 nguyenvanmac001@gmail.com 

8 Træn Vën Düng PTK.ATTP-YTCC 8899982 0985853597 dungtran69thachthanh@gmail.com 

9 Bùi Vën Vü TP.Dân số-TTGDSK  0856.292.270 anhvudstt@gmail.com 

10 Lê Nguyễn Ngọc Lan TK. CSSKSS  0986966773 hunghunglanlan1977@gmail.com 

11 Træn Ngọc Bâo Linh TP. Khám bệnh  0866532770 linhcuong1234@gmail.com 

12 Quách Thð Khiếu 
PTK.KSDB-

HIV/AIDS 
3658437 0388717934 khoaksdttytthachthanh@gmail.com 

13 Bùi Thð Nga Vën thþ 3.656.621 0349285621 phingab803@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thienthan150879@yahoo.com
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BỆNH ĐA KHOA HUYỆN THÄCH THÀNH 

Đða chî: Thön Đ÷ng Khanh - xã Thành Thõ - huyện Thäch Thành 

Điện thoäi liên hệ: 02373.877.006 Sø đường dåy nòng đơn vð: 0982180299 

Email:Bvthachthanh@gmail.com;  Website:benhviendakhoathachthanh.com.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DÐ ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Nguyên Giám Đốc  0912.852.407 baonguyengdbvct@gmail.com 

2 Phäm Vën Ngọc Phó Giám đốc  0904195577 drngoc.orth@gmail.com 

3 Bùi Minh Quyền Phò Giám đốc  0985362528 buiquyen70@gmail.com 

4 Mai Ngọc Thäch TP.TCKT  0911015888 thach1982bvtt@gmail.com 

5 Nguyễn Minh Đëng TP.TCHC 02373877006 0941367599 dangbvtt@gmail.com 

6 Quách Tuçn Ngọc TP.KHTH  0978330189 drngoccdha@gmail.com 

7 Trþơng Thð Thu Hà PP.KHTH  0912172585 dr.ha.khth@gmail.com 

8 Hà Thð Mai Phý trách Phñng ĐD  0386485663 hamaibvtt@gmail.com 

9 Lê Thð Việt Vën thþ  0977436123 levietbvtt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drngoccdha@gmail.com
mailto:hamaibvtt@gmail.com


92 

TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA 

Đða chî: Thð trçn Thiệu Hóa - Thiệu Hóa - Thanh Hóa 

 Điện thoäi liện hệ: 02373.829.212    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 02373.829.212 

Email: hanhchinhthieuhoa@gmail.com 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Lê Lþơng Khang Giám đốc  0988122055 khangthao350@gmail.com 

2 Trðnh Thð Hþơng PGĐ  
0912546058; 

0984045058 
huongxuanthieuhoa@gmail.com 

3 Træn Vën Huy PGĐ  0983599383 huydanso@gmail.com 

4 Nguyễn Duy Hâi Trþởng Phòng HCTH  
0947114872; 

0988607511 
duyhaittyt@gmail.com 

5 Lê Minh Thúy Phó phòng HCTH  0913884368 thuy8085kt@gmail.com 

6 Lê Thð Tuyết Chinh 
Trþởng phòng khám  

đa khoa 
 0942112135 chinhskss@gmail.com 

7 Lê Mänh Hùng 
Phó phòng khám  

đa khoa 
 

0979829405; 

0946870036 
lemanhhung36@gmail.com 

8 Mai Ánh Tuyết 
Phó khoa ATTP-

YTCC&DD 
 0915138384 maianhtuyet1107@gmail.com 

9 Træn Ngọc Hùng 
Trþởng khoa Cên lâm 

sàng 
 

0915394364; 

0949057936 
tranngochungcls@gmail.com 

10 Lê Ngọc Hồng 
Trþởng phòng DS & 

TTGDSK 
 0984101634 hongleth63@gmail.com 

11 Hà Vën Tiến 
Phó phòng DS & 

TTGDSK 
 0976422625 hahongtien8087@gmail.com 

12 Phäm Vën Thíng Phý trách khoa KSBT  0988120266 tiemchungthieuhoa@gmail.com 

13 Trðnh T. Hồng Nhung 
Phý trách khoa 

CSSKSS 
 0366910415 trinhhongnhung790@gmail.com 

14 Lê Thð Thâo Vën Thþ  0963898678 thaoskss@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆU HÓA 

Đða chî: Tiểu khu Ba Chè, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.829.168;   Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0946.188.958 

Email: bvthieuhoa@thanhhoa.gov.vn;  Website: http://bvthieuhoa.ytethanhhoa.gov.vn/ 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Lê Lâm Giám đốc  0912.943.616 lamnguynle@gmail.com 

2 Lê Vën Hìng P. giám đốc  0982.989.405 lehang63@gmail.com 

3 Phäm Vën Nhì TP. TC-HC  0978.716.182 Phamvannhi279@gmail.com 

4 Lê Xuån Düng TP. KHTH  0915.014.104 Xuandung0509@gmail.com 

5 Hoàng Thð Thûy TP. TC-KT  0989.790.116 hoangthuybv@gmail.com 

6 Lê Thð Thþơng Huyền  PTP. TC-KT  0982.199.685 huyen686@gmail.com 

7 Hoàng Thð Mỹ Linh Vën thþ 02373.829.168 0941.503.199 linhwon@gmail.com 

8 Lê Thð Thûy TP. ĐD  0393.795.210 lethuybvdkth@gmail.com 

9 Ngô Ngọc Đức TK.HSCC 02373.829.115 0936.241.059 Ngocducdk@gmail.com 

10 Lê Hữu Thanh TK. Nội   0977.038.672 Lethanh0501bvth@gmail.com 

11 Đặng Đình Thím TK. LCK  0982.375.586 nhakhoathamphuong@gmail.com 

12 Nguyễn Phþơng Nam PTK. YHCT  0977.702.454 Huudung200913@gmail.com 

13 Nguyễn Hữu Tuçn PTK. Ngoäi  0906101567 Minhgiatuan125@gmail.com 

14 Nguyễn Viết Tùng PTK. Sân  02373.829.120 0972.808.622 nguyenviettung160194@gmail.com 

15 Hoàng Tçn Sỹ PTK. GM-HS  0978.002.970 Drhoangsy85@gmai.com 

16 Nguyễn Hữu Khoa TK. KB  0982.448.525 Khoaminh1963@gmail.com 

17 Nguyễn Thð Liên PTK. KB  0399.104.392 Nguyenlien160975@gmail.com 

18 Træn Thð Lài PTK. CĐHA  0968.513.248 Tranlai2268.6@gmail.com 

19 Lê Thð Hìng PTK. Dþợc  0912.810.063 lehangbvth@gmail.com 

20 Nguyễn Thế Anh PK. Dþợc  0967.962.345 Anhnguyen.phacma@gmail.com 

21 Lê Thð Thúy PTK. XN  038.6395.780 Lethithuy14.04.1982@gmail.com 

22 Lê Sỹ Đáng PTK. TN  0378.641.469 Dangle.01.081969@gmail.com 

23 Lê Thð Thûy PT. KSNK  0393.795.210 lethuybvdkth@gmail.com  
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TRUNG TÂM Y TẾ THỌ XUÂN 

Đða chî: Khu phø 6 - Thð trçn Thõ Xuân - Huyện Thõ Xuân 

Điện thoäi liện hệ: 02373531850/   FAX: 02373 531 850 

Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0904210666     Email: ttthoxuan@ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Træn Thð Lâm Giám đốc  0932 473 615 tranthilam_ttyttx@yahoo.com.vn 

2 Đỗ Đình Quâng Phò Giám đốc  0984 045 217 dinhquangdanso123@gmail.com 

3 Trðnh Vinh Hân TP HCTH  0985 838 828 vinhhan1979@gmail.com 

4 Lê Công Düng Kế toán trþởng  0914 072 234 congdungtx@gmail.com 

5 Hà Thð Huyền TP. TT DS - KHHGĐ  0949 000 939 levansau72@gmail.com 

6 Đỗ Thð Thûy PTP. TT DS - KHHGĐ  0985 507 616 quytrung98@gmail.com 

7 Lê Quang Hùng TK. KSDB-HIV/AIDS  0986 454 833 hungleytethoxuan@gmail.com 

8 Lê Thð Hà TK. CSSKSS  0984 025 918 havinhyttx@gmail.com 

9 Hà Thð Hà Phó TK. CSSKSS  0979 119 389 ngochathoxuan@gmail.com 

10 Nguyễn Ngọc Vân TK. YTCC  0914 288 535 ngocvan1983thoxuan@gmail.com 

11 Trðnh Ngọc Vinh Phó TK.xét nghiệm  0914 514 087 trinhngocvinhthoxuan@gmail.com 

12 Cao Thð Hiên Vën thþ  0854 191 686 caohienttyt@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN 

Đða chî: Khu 6-Thð Trçn Thõ Xuân,huyện Thõ Xuân,tînh Thanh hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373535888 (Bçm sø máy lẻ kèm theo khoa) 

Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0965.371.212 

Email: benhvientx@gmail.com      Website:  benhvientx.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Phùng Sỹ Thþờng Giám đốc  0912.275.897  

2 Lê Vën Huyên PGĐ  0912.135.367 lehuyenbvtx@gmail.com 

3 Lê Vën Tuyên PGĐ  0974.427.600 bstuyen0974427600@gmail.com 

4 Træn Thð Yến Vën Thþ 02373.833.221 0919.581.345 tranyenbvtx@gmail.com 

5 Quách Hoàng Anh TP.TC-HC 126 0912.557.756 hoanghalinh122009@gmail.com 

6 Trðnh Quý Đôn PP.TC-HC  0945.037.115 trinhquydon@gmail.com 

7 Nguyễn Thð Nguyệt TP.KHTH 125 0312.859.652 nguyetbs.ng@gmail.com 

8 Lê Thð Thanh PP.TCKT 116 0915.099.610 thanhle279@gmail.com 

9 Lê Tiến Düng TK.Dþợc 112 0912.448.850 Letiendung1022@gmail.com 

10 Dþơng Thúy Hà PK. Dþợc  0912.163.125  

11 Trðnh Thð Hâo Đ D. Trþởng 110 0975.137.101 trinhthihao205@gmail.com 

12 Vü Thð Hoa TK.KSNK 109 0919.767.904  

13 Nguyễn Ngọc Hòa TK.XN-CĐHA 119 0912.957.927  

14 Ngô Vën Hợi TK.Cçp Cứu 103 0945.218.289  

15 Lê Viết Toàn TK. Nhi 101 0398.927.268  

16 Hà Đình Tiến TK. Truyền Nhiễm 106 0986.667.274  

17 Hoàng Vën Sơn TK. Nội 100 0987.430.176  

18 Bùi Thð Phþợng TK.Sân 105 0976.669.438  

19 Lê Thanh Nghð TK.Ngoäi 104 0936.427.936  

20 Lê Bá Nhän TK. Chuyên Khoa 117 0987.249.456  

21 Ngô Ngọc Thðnh TK.YHCT 102 0912.291.123  

22 Hà Duyên Ba TK.PKB 107 0904.545.349  

23 Phän Quang Trung PKB Xuân Lai 118 0914.936.658  
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

Đða chî: Sø 242 Lê Lợi, Khu phø 3, Thð Trçn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373553536   Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0964431383 

Email: ttytthuongxuan@thanhhoa.gov.vn;  
Website: ytethuongxuan.ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
SỐ ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN ĐI ĐỘNG 

1 Cæm Bá Thíng Giám đốc 02373553536 0904649458 cambathangman@gmail.com 

2 Hà Ngọc Sơn Phò giám đốc  0904984755 hangocson1968@gmail.com 

3 Cæm Thð Ngân Phò giám đốc  0906032234 nganttyttx@gmail.com 

4 Lñ Vën Ước Phò giám đốc  0967447565 louoctx@gmail.com 

5 Đinh Vën Tuçn 
Trþởng phòng HCTH- 

Kế toán trþởng 
02378964009 0356116118 dinhvantuan.th@gmail.com 

6 Lê Kim Gia Phò trþởng phòng HCTH 02373553537 0936322567 lekimgia@gmail.com 

7 Trðnh Thð Hòa Phò trþởng khoa CSSKSS  0988840679 trinhhoa.hoa73@gmail.com 

8 Lê Khíc Hâi 
Phò trþởng khoa  

ATTP- YTCC và DD 
 0838511254 lehaiyttx@gmail.com 

9 Nguyễn Thð Chëm Phý trách khoa KSBT 02378964269 0852514194 nguyenchamttyt@gmail.com 

10 Lê Thð Hoa 
Phò trþởng Phòng khám 

đa khoa 
 0976974128 dunghoa2915@gmail.com 

11 Lê Vën Kiên 
Phý trách Phòng  

Dân số - TTGDSK 
 0902230442 lekien68tx@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

Đða chî:  02 Lê Văn Linh - Thð Trçn Thường Xuân, huyện Thường Xuân - tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện: 0237 3873026;     Sø Đường dåy nòng đơn vð: 096 620 1212 

Email: bvdkthuongxuan@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI  

Email CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Thành Thíng Giám đốc  0989255564 thanhthang18@gmail.com 

2 Cæm Bá Thiện Phò Giám đốc  0896529555 cambathien@gmail.com 

 

3 
Lþu Vü Chung TP Tài chính - Kế toán  0987674608 luuvuchung@gmail.com 

4 Lê Phú Hâi TP Tổ chức- Hành chính  0974889332 lephuhaibvdktx1973@gmail.com 

5 Lò Quốc Anh TP Kế hoäch - VTYT  0357113505 quocanh23111989@gmail.com 

6 Đỗ Thð Tuyến Tp Điều dþỡng  0977492082 dotuyenbvtx@gmail.com 

7 Træn Thð Hồng Vën thþ  0904720818 minhhongth@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ THÐ XÃ NGHI SƠN 

Đða chî: Thön Thượng Nam, xã Hâi Nhân, Thð xã Nghi Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373.501.886.   Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0912.244.012 

Email: phonghcthttyttg@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Vën Thiệp Giám Đốc 02373861934 0962203667 thiepinhgia62@gmail.com 

2 Lê Vën Long Phò Giám Đốc 02373861655 0987554402 Bslong09@gmail.com 

3 Nguyễn Thð Liên Phò Giám đốc 02373611966 0944918081 ttdstinhgiath@gmail.com 

4 Lê Tuçn Anh TP. HCTH 02373501886 0968165348 letuananh060988@gmail.com 

5 Træn Thu Hþơng PTP. HCTH  0904669370 thuhuong.txt@gmail.com 

6 Phäm Thð Thu Kế toán trþởng  0914323486 hoaithutrungtamyte@gmail.com 

7 Lê Thð Vân Anh TP. DS - TTGDSK 02373216670 0976668267 vananhttyttinhgia@gmail.com 

8 Đỗ Thð Hänh PTP. DS - TTGDSK  0919677972 dohanh1975@gmail.com 

9 Mai Công Long TK. KSBT - HIV/AIDS 02373861939 0973962290 bslongytcc89@gmail.com 

10 Đêu Thð Hồng PTK. KSBT - HIV/AIDS  0389938083 ngoctinhthanh@gmail.com 

11 Nguyễn Thð Thúy PTK. KSBT - HIV/AIDS  0377896747 Tiemchungmr@gmail.com 

12 Phäm Vën Tuyến TK. ATVSTP-YTCC & DD 02373216669 0943183282 phamtuyen.ttyt@gmail.com 

13 Mai Hoa Huệ PTK. ATVSTP-YTCC & DD  0389126727 maihoahue09@gmail.com 

14 Mai Thanh Tâm PTK. ATVSTP-YTCC & DD  0968524678 maithanhtam.ttyt@gmail.com 

15 Mai Thð Quyên TK. Cên lâm sàng 02373970591 0919737319 gianuyen@gmail.com 

16 Lê Vën Lực PTK. Cên lâm sàng  0912240632 levanluc120592@gmail.com 

17 Ngô Thð Nghïa TK.CSSKSS 02373971248 0915732519 ngonghiattyttinhgia@gmail.com 

18 Phäm Thð Hìng PTK. CSSKSS  0978926126 phamthihang0913@gmail.com 

19 Tống Vën Düng Trþởng Phòng Khám  0985904868 tongvandung.301176@gmail.com 

20 Nguyễn Thð Thûy Vën thþ 02373861935 0989407157 phonghcthttyttg@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRIỆU SƠN 

Đða chî: Thôn Tân Minh thð trçn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373.867.624     Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0968.866.111 

Email: ttyttrieuson@gmail.com 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Trðnh Duy Khang Giám đốc 
 

0912604449 trinhduykhang67@gmail.com 

2 Nguyễn Vën Nam P. Giám đốc 
 

0888.253.789 nguyenvannam577@gmail.com 

3 Khổng Thế Công P. Giám đốc 
 

0977.020.167 bscongttyttrieuson@gmail.com 

4 Đỗ Đức Sáng P. Giám đốc 
 

0368.359.868 nhakhoaducsang@gmail.com 

5 Nghiêm Quốc Ân Trþởng phòng. HCTH 
 

0888.236.236 ankttrieuson@gmail.com 

6 Lê Thð Bình B Phò trþởng P. HC-TH 
 

0936.092.279 1982lebinh@gmail.com 

7 Hà Vën Quang Trþởng khoa KSDB 
 

0834.885.789 havanquang555@gmail.com 

8 Nguyễn Bá Thọ Phò trþởng khoa KSBT 
 

0987.315.259 nguyenbatho1976ts@gmail.com 

9 Hà Vën Thâo 
Trþởng khoa ATVSTP- 

YTCC- DD  
0988.149.066 thaottyt12@gmail.com 

10 Lê Vën Thinh 
Trþởng phòng  

khám bệnh  
0916.113891 thinhttytts@gmail.com 

11 Træn Thð Huyền 
Phò trþởng phòng  

khám bệnh  
0369.606.169 tranhuyentsth@gmail.com 

12 Træn Thð Nguyên Điều dþỡng trþởng 
 

0976.889.704 trannguyenttyt@gmail.com 

13 Lê Thð Thu Trþởng khoa CSSKSS 
 

0773.359.526 lethithu386@gmail.com 

14 Lê Thð Bình A 
Phò trþởng khoa 

CSSKSS  
0979.674126 lebinhttytts@gmail.com 

15 Nguyễn Anh Vën Phò trþởng khoa  CLS 
 

0902.162.500 bsvanttytts071@gmail.com 

16 Lê Thð Mỹ Phò trþởng khoa CLS 
 

0949.082144 
 

17 Nguyễn Thð Hoa Trþởng phòng DS-TT 
 

0988.217.410 nguyenhoadsts@gmail.com 

18 Vü Thð Thím 
Phò trþởng phòng  

DS-TT  
039.8764.246 phuongtham23112009@gmail.com 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRIỆU SƠN 

Đða chî: Sø 86, phø Lê Lợi, thð trçn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 0237.8812.999;    Sø Đường dåy nòng đơn vð: 096.535.1212 

Email: bvtrieuson@thanhhoa.gov.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Nguyễn Ngọc Hân Giám đốc  0947113666 nguyenngochan73@gmail.com  

2 Hà Xuân Tðnh Phò giám đốc  0906150828  bstinhts73@gmail.com 

3 Lê Vën Trung Phò giám đốc 02373567601 0918765886 trungsv89@gmail.com 

4 Phäm Minh Tuçn Phò giám đốc   0914571389 bstuan1967@gmail.com 

5 Trðnh Duy An Trþởng phòng TCHC   0982867483 trinhduyanbvts@gmail.com 

6 Lê Đình Hùng Trþởng phòng TCKT  0912987987 ledinhhung987987@gmail.com 

7 Nguyễn Ngọc Khánh Phó phòng Điều dþỡng   0915040113 nguyenngockhanhpro1@gmail.com 

8 Đoàn Thð Anh Vën thþ 02378812999 0934656808 doananhbvts@gmail.com 
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÏNH LỘC 

Đða chî: Khu 3 - Thð trçn Vïnh Lûc, huyện Vïnh Lûc, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 02373522686; Sø đường dây nóng: 0915178858 

Email: ttvinhloc@thanhhoa.gov.vn 

 

STT HỌ VÀ T N CHỨC VỤ - ĐVCT 
ĐIỆN THOÄI 

CƠ QUAN DI ĐỘNG NHÀ RIÊNG 

1 Phäm Vën Tiến Giám đốc 3870101 0983648757 3520315 

2 Nguyễn Thiết Cþơng Phò giám đốc 3521215 0983870488 
 

3 Trðnh Thð Hìng PP HC - TH 3522686 0826772111 3523506 

4 Træn Quang Hiếu TP DS-TTGDSK 
 

0976297098 
 

5 Hoàng Thð Vinh 
Phý trách khoa  

VSATTP-YTCC-DD  
0389923473 

 

6 Trðnh Vën Hiếu TK Cên lâm sàng 
 

0976616624 
 

7 Tào Vën Nam TK KSBT và HIV/AIDS 3521213 0983269275 
 

8 Træn Đức Thíng TK CSSKSS 3522688 0934415777 
 

9 Hoàng Thð Thùy PTK CSSKSS 3522688 0917381868 
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÏNH LỘC 

Đða chî: Khu III thð trçn Vïnh Lûc, huyện Vïnh Lûc, tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liện hệ: 02373870006      Sø Đường dåy nòng đơn vð: 0966 171 212 

 Website: http://bvvinhloc.ytethanhhoa.gov.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT EMAIL 

1 Træn Lê Mơ Giám đốc 0983 437 273 tranlemo@gmail.com 

2 Lê Đức Quân Phò giám đốc 0904 520 123  

3 Trðnh Vën Düng Phò giám đốc 0914 862 210  

4 Vü Thð Phþơng Anh Vën thþ 0818 508 889 vuphuonganh.239996@gmail.com 

5 Træn Đức Khuyến TP. TCHC 0986 491 463 doctor.tranduckhuyen@gmail.com 

6 Lê Thð Vân PP. TCHC 0818 194 979 levanvinhloc@gmail.com 

7 Nguyễn Hùng Phú Kế toán trþởng 0912 248 123 hungphuth@gmail.com 

8 Bùi Ngọc Thuân PP. Kế toán 0912 112 672  

9 Nguyễn Thanh Hà TP. Điều dþỡng 0941 249 594  

10 Nguyễn Thð Dung TK Dinh Dþỡng 0931 362 280  

11 Lê Vën Låm TK. Dþợc 0944 685 618  

12 Phäm Ngọc Bích TK. PKTT 0975 528 097  

13 Phäm Vën Tú TK. PKKV 0986 792 413  

14 Trðnh Minh Nhçt TK. Cçp cứu 0985 348 219  

15 Lê Thð Do TK. Nội 0974 488 755  

16 Đoàn Anh Tùng TK. GMHS 0915 279 156  

17 Trðnh Thð Hìng QTK. Lây 0918 299 643  

18 Hoàng Vën Tiến TK. Ngoäi 0976 883 468  

19 Phäm Vën Hþng TK. LCK 0913 060 265  

20 Lê Đình Thành TK. Sân 0919 665 099  

21 Đặng Thanh Nguyên TK. YHCT 0915 189 151  

22 Vü Vën Hâi TK. Dinh dþỡng 0934 328 404  

23 Dþơng Thanh Hâi TK. Nhi 0969 949 228  
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN Y N ĐÐNH 

Đða chî: Xã Đðnh Bình - huyện Yên Đðnh - tînh Thanh Hóa 

Điện thoäi liên hệ: 0237.8779.537. Sø đường dåy nòng đơn vð: 0237.8779.537 

Email: ttyendinh@ytethanhhoa.gov.vn 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Ngô Thð Đặng Giám đốc  0981.561.312 dangttyt@gmail.com 

2 Træn Vën Hþng P. Giám đốc  0989.874.299 hungttytyd@gmail.com 

3 Trðnh Xuân Täo TP. HC-TH  0945.549.368 trinhxuantao@gmail.com 

4 Lê Thð Thơm Kế toán trþởng  0914.536.166 lethomytyd@gmail.com 

5 Vü Minh Thíng Tổ chức cán bộ  0388287228 Minhthang1510@gmail.com 

6 Dþơng Bá Đðnh 
TK kiểm soát bệnh têt 

- HIV/AIDS 
 0978.786.008 Duongbadinh1982@gmail.com 

7 Trðnh Phþơng Thâo TK YTCC-ATVSTP&DD  0902.123.829 trinhthao267@gmail.com 

8 Đỗ Phú Cþờng 
Phò trþởng khoa  

cên lâm sàng 
 0969.011.676 thieuhuongyd@gmail.com 

9 Lê Thð Thu TP Dân số - TTGDSK  0832.952.567 lethuds@gmail.com 

10 Lê Thð Chung Phó phòng TTGDSK  0364.611.323 ngocchungyd@gmail.com 

11 Lê Thð Huyền TK CSSKSS  0333.675.504 lehuyenyl@gmail.com 

12 Lê Thð Hþơng Phó khoa CSSKSS  0915.973.737 Lehuong1067@gmail.com 

13 Vü Thð Hiền Vën Thþ  0974.184.796 Vuthihien0025081988@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Minhthang1510@gmail.com
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN Y N ĐÐNH 

Đða chî: Thôn Tân Ngữ - Đðnh Long - Yên Đðnh - Thanh Hóa 

Điện thoäi:   0866 853 585        Sø đường dây nóng: 0966 131 212 

Email: benhviendkyendinh@gmail.com  Website: http:// benhviendakhoayendinh.vn 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
ĐIỆN THOÄI 

Email 
CƠ QUAN DI ĐỘNG 

1 Phäm Vën Bìng Giám đốc  0914538874  

2 Nguyễn Danh Lâm Phò giám đốc 0966131212 0962174789 bacsilambvyd@gmail.com 

3 Hoàng Thð Phþơng TP Kế toán 0981359012 0902282223 maiphuongyd@gmail.com 

4 Lê Hoa Hồng 
TP Tổ chức hành 

chính 
0981359016 0978753027 hongbv66@gmail.com 

5 Nguyễn Trọng Hùng TP Kế hoäch TH 0962503323 0985365068 bshung1980@gmail.com 

6 Nguyễn Đức Tùng TP Công tác xã hội 0981359007 0984324999 phongcongtacxahoibvyd@gmail.com 

7 Phäm Thð Hþơng TP Điều dþỡng 0981359008 0984126920 huongxuyen1001@gmail.com 

8 Lê Thð Dðu TP Q.lý C.lþợng BV 0971065938 0962388557 lediu1988.bvyd@gmail.com 

9 Lê Thð Thâo Phó phòng Kế toán  0932201848 thuthaobvyd@gmail.com 

10 Lê Thð Tú 
Phó phòng Kế 

hoäch tổng hợp 
 0987035745 letuphongdieuduong@gmail.com 

11 Lê Thð Lan Vën thþ  0903414224 lelanptchcbvyd@gmail.com 

12 Lê Thð Hþơng Vën thþ  0815172949 huongthieuly@gmail.com 
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MỤC LỤC 

 

TT Đơn vð Trang 

Cơ quan Sở Y tế 

1 Lãnh đäo Sở 5 

2 Vën phñng 6 

3 Phòng Tổ chức Cán bộ 6 

4 Phòng Kế hoäch - Tài chính 7 

5 Phòng Quân lý Dþợc 7 

6 Phòng Nghiệp vý Y 8 

7 Thanh tra Sở 8 

8 Phòng QL HNYDTN 9 

9 Công đoàn ngành 9 

Các đơn vð tuyến tînh 

10 Chi cýc An toàn vệ sinh thực phèm  10 

11 Chi cýc Dân số - KHHGĐ tînh Thanh Hóa 11 

12 Trung tåm Giám đðnh y khoa Thanh Hóa 12 

13 Trung tâm Kiểm nghiệm 13 

14 Trung tâm Kiểm soát bệnh têt tînh Thanh Hóa 14 

15 Trung tâm Pháp y Thanh Hóa 16 

16 Bệnh viện Đa khoa tînh Thanh Hóa 17 

17 Bệnh viện Phý sân Thanh Hóa 21 

18 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 23 

19 Bệnh viện Nội tiết 24 

20 Bệnh viện Da liễu 25 

21 Bệnh viện Phổi 26 

22 Bệnh viện Tâm thæn Thanh Hóa 28 

23 Bệnh viện Phýc hồi chức nëng tînh Thanh Hóa 29 
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24 Bệnh viện Ung bþớu tînh Thanh Hóa 30 

25 Bệnh viện Y dþợc cổ truyền 32 

26 Bệnh viện Mít Thanh Hóa 33 

27 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn 34 

28 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc 35 

29 Công ty CP Dþợc VTYT Thanh Hóa 36 

30 Công ty cổ phæn Thiết bð vêt tþ y tế Thanh Hóa 36 

31 Công ty TNHH một thành viên Thiên Y 37 

32 Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực 37 

33 Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà 38 

34 Bệnh viện Tâm An 39 

35 Bệnh viện Mít Bíc Trung Nam 39 

36 Bệnh viện Mít Bình Tâm 40 

37 Bệnh viện Mít Thanh Tâm 40 

38 Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng 41 

39 Bệnh viện Đa khoa Tåm Đức Cæu Quan 42 

40 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành 42 

41 Bệnh viện Đa khoa ACA 43 

42 Bệnh viện Đa khoa Phúc Thðnh 44 

43 Bệnh viện mít Lam Kinh 44 

44 Bệnh viện mít Thanh An 45 

45 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực 45 

46 Bệnh viện Đa khoa Hâi Tiến 46 

47 Bệnh viện Đa khoa Đäi An 46 

48 Bệnh viện Phýc hồi chức nëng An Bình Hþng 48 

49 Bệnh viện Y dþợc cổ truyền An Khang 49 

50 Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện 49 

51 Phñng khám Đa khoa Lþơng Diền 50 
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Các đơn vð tuyến huyện, thð xã, thành phø 

52 Trung tâm Y tế Thành phố Thanh Hóa 51 

53 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa 52 

54 Trung tâm Y tế Bîm Sơn 54 

55 Bệnh viện Đa khoa Bîm Sơn 56 

56 Trung tâm Y tế Sæm Sơn 57 

57 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Sæm Sơn 58 

58 Trung tâm Y tế huyện Bá Thþớc 59 

59 Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thþớc 60 

60 Trung tâm Y tế huyện Cèm Thûy 60 

61 Bệnh viện Đa khoa Cèm Thûy 61 

62 Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn 62 

63 Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn 63 

64 Trung tâm Y tế huyện Hà Trung 64 

65 Bệnh viện Đa khoa Hà Trung 65 

66 Trung tâm Y tế Hêu Lộc 66 

67 Bệnh viện Đa khoa huyện Hêu Lộc 67 

68 Trung tâm Y tế Hoìng Hóa 68 

69 Bệnh viện Đa khoa huyện Hoìng Hóa 69 

70 Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh 70 

71 Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh 71 

72 Trung tâm Y tế huyện Mþờng Lát 72 

73 Bệnh viện Đa khoa huyện Mþờng Lát 73 

74 Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn 74 

75 Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn 75 

76 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc 76 

77 Trung tâm Y tế Nhþ Thanh 77 

78 Bệnh viện Đa khoa huyện Nhþ Thanh 79 
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79 Trung tâm Y tế huyện Nhþ Xuån 80 

80 Bệnh viện Đa khoa huyện Nhþ Xuån 81 

81 Trung tâm Y tế huyện Nông Cống 82 

82 Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống 83 

83 Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa 84 

84 Bệnh viện Đa khoa Quan Hòa 85 

85 Trung tâm Y tế Quan Sơn 86 

86 Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn 87 

87 Trung tâm Y tế huyện Quâng Xþơng 88 

88 Bệnh viện Đa khoa huyện Quâng Xþơng 89 

89 Trung tâm Y tế Thäch Thành 90 

90 Bệnh viện Đa khoa huyện Thäch Thành 91 

91 Trung tâm Y tế Thiệu Hóa 92 

92 Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa 93 

93 Trung tâm Y tế Thọ Xuân 94 

94 Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân 95 

95 Trung tâm Y tế huyện Thþờng Xuân 96 

96 Bệnh viện Đa khoa huyện Thþờng Xuân 97 

97 Trung tâm Y tế Thð xã Nghi Sơn 98 

98 Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn 99 

99 Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn 100 

100 Trung tâm Y tế huyện Vïnh Lộc 101 

101 Bệnh viện Đa khoa Vïnh Lộc 102 

102 Trung tâm Y tế huyện Yên Đðnh 103 

103 Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Đðnh 104 

 

 


